TUẦN 27
Thứ Hai ngày 24 tháng 3 năm 2025

Buổi sáng:
SINH HOẠT TẬP THỂ 26/3

____________________________________
Tiết 3:  TIẾNG VIỆT 1
Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 95 – 100 tiếng / phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong nửa đầu học kì II. GV căn cứ vào số HS trong lớp, phân phối thời gian hợp lí để mỗi giờ kiểm tra được một số HS. Trong tiết 1, đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của khoảng 20% số HS trong lớp.
- Tự đọc (đọc thầm) đoạn văn Một sáng thu xưa. Hiểu ý nghĩa của đoạn văn: Bác Hồ gặp gỡ các chiến sĩ tại Đền thờ các Vua Hùng, động viên tinh thần yêu nước của các chiến sĩ.

- Ôn luyện về cách viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. HS biết phân biệt cách viết hoa danh từ riêng và viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt.

2. Năng lực chung:
- NL giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

3. Phẩm chất:
- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc (hoặc in sẵn đoạn văn cần đọc); phiếu viết yêu cầu đọc thuộc lòng (tên các khổ thơ, bài thơ cần thuộc lòng). 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Hoạt động khởi động:

	* Hát vận động

- YC HS hát vỗ tay bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ( Phạm Tuyên)    

- NX, tuyên dương HS.

- GV nêu yêu cầu bài học 
	- HS hát 

-HS lắng nghe 



	2. Hoạt động thực hành, luyện tập:
* Mục tiêu:

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 95 – 100 tiếng / phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong nửa đầu học kì II.
- Tự đọc (đọc thầm) đoạn văn Một sáng thu xưa. Hiểu ý nghĩa của đoạn văn: Bác Hồ gặp gỡ các chiến sĩ tại Đền thờ các Vua Hùng, động viên tinh thần yêu nước của các chiến sĩ.

- Ôn luyện về cách viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. HS biết phân biệt cách viết hoa danh từ riêng và viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng 
- GV gọi HS đọc yêu cầu A.

- GV gọi HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.

- GV nhận xét cách đọc của HS, nhắc nhở các HS còn đọc vấp, ngắt nghỉ câu chưa đúng. Khen ngợi và tuyên dương các HS đọc tốt.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS lắng nghe và nhận xét phần đọc và trả lời câu hỏi bằng bông hoa cảm xúc.

	Hoạt động 2: Đọc hiểu và luyện tập 

a. Làm việc cá nhân: 

- GV yêu cầu HS đọc thầm bài Một sáng thu xưa trong khi chờ đến lượt kiểm tra.

- GV yêu cầu HS ghi ra giấy nháp một số ý chính để giải các câu hỏi trong SGK trang 66.

b. Làm việc chung cả lớp.

- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp bài Một sáng thu xưa .

- GV nhận xét.

- GV yêu cầu HS đọc thầm bài và trả lời câu hỏi

 1. Chi tiết nào trong bài đọc thể hiện tình cảm yêu thương, trìu mến của Bác Hồ đối với các chiến sĩ?
	- HS đọc thầm bài trong SGK trang 65.

- HS thực hiện cá nhân vào giấy nháp.

- HS đọc nối tiếp bài

- HS khác nhận xét.

- HS đọc thầm và suy nghĩ trả lời câu hỏi.

Chi tiết Bác nhìn khắp lượt các chiến sĩ rồi hỏi về sức khỏe của họ, và khi Bác mỉm cười trìu mến nhìn bộ đội.

	2. Theo em, vì sao Bác Hồ hỏi các chiến sĩ về đền thờ và về các Vua Hùng? 
3. Lời căn dặn của Bác Hồ có ý nghĩa như thế nào đối với các chiến sĩ và toàn dân ta?

	Bác Hồ muốn nhắc nhở các chiến sĩ phải ghi nhớ công ơn của những người có công dựng nước.
- Lời căn dặn của Bác khơi gợi lòng yêu nước của các chiến sĩ và toàn dân, khiến mọi người có ý thức “uống nước nhớ nguồn”, luôn biết ơn tổ tiên, những người dựng nước, và quyết tâm giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc.

	4. Tìm trong bài đọc:

a) Một tên riêng của cơ quan, tổ chức.
b) Một danh từ chung được viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	a) Đại đoàn Quân tiên phong
b) Tổ (tổ tiên)
- HS nhận xét bài của bạn.

- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động vận dụng, mở rộng:

	- GV hỏi: Hôm nay, em được ôn lại những kiến thức gì?

- GV nhận xét.

- Nhắc những HS kiểm tra đọc thành tiếng chưa đạt chuẩn bị để kiểm tra lại vào buổi sau.
	- HS trả lời.

- Lắng nghe.




_________________________________________________

Tiết 4 : TIẾNG VIỆT 2

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
-Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. HS đọc trôi chảy, đạt tốc độ 95 – 100 tiếng / phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong nửa đầu học kì II.

- Luyện kĩ năng viết sáng tạo: HS kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ.
2. Năng lực chung

- NL giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

3. Phẩm chất

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc (hoặc in sẵn đoạn văn cần đọc); phiếu viết yêu cầu đọc thuộc lòng (tên các khổ thơ, bài thơ cần thuộc lòng). 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	1. Hoạt động khởi động

	- GV có thể kiểm tra bài cũ bằng trò chơi lật mảnh ghép với các nội dung bài Một sáng thu xưa dưới đây:

MG1: Chi tiết nào trong bài đọc thể hiện tình cảm yêu thương, trìu mến của Bác Hồ đối với các chiến sĩ ?

MG2: Chi tiết nào trong bài đọc thể hiện tình cảm yêu thương, trìu mến của Bác Hồ đối với các chiến sĩ?

MG3:Tìm trong bài đọc một danh từ chung được viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt.

MG4: Nếu kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ thì xưng hô thế nào?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS tham gia chơi trò chơi 

- Lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
*Mục tiêu:

-Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. HS đọc trôi chảy, đạt tốc độ 95 – 100 tiếng / phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong nửa đầu học kì II.
- Luyện kĩ năng viết sáng tạo: HS kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

- GV gọi HS đọc yêu cầu A.

- GV gọi HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.

- GV nhận xét cách đọc của HS, nhắc nhở các HS còn đọc vấp, ngắt nghỉ câu chưa đúng. Khen ngợi và tuyên dương các HS đọc tốt.
	- HS đọc.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS nghe bạn và GV nhận xét phần đọc và trả lời câu hỏi bằng bông hoa cảm xúc.

	 Hoạt động 2: Luyện viết kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ

- HS đọc yêu cầu bài B

- GV yêu cầu HS đọc nội dung dựa vào gợi ý:
+ Em có thể bổ sung một số chi tiết sáng tạo như thế nào ?

- Học sinh viết bài trong khi chờ đến lượt kiểm tra đọc 

- Đại diện 1 số HS lên trình bày- nhận xét- bổ sung.

- GV chốt lại- nhận xét .

Ví dụ :

Sáng hôm đó, như thường lệ, chúng tôi tập hợp đội ngũ ở sân đền. Bỗng có tiếng lao xao trong đoàn quân: “Bác! Bác Hồ!”. Tôi vội nhìn lên phía trước. Ôi! Bác Hồ, đúng là Bác Hồ thật! Bác đang đứng trên bậc thềm, tươi cười nhìn chúng tôi. Lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Vậy là tôi đã được gặp Bác Hồ. Ước mơ bấy lâu nay của tôi đã thành sự thật. Bác mặc bộ quần áo nâu, đi dép cao su, giản dị như một lão nông. Bác nhìn khắp lượt chúng tôi rồi hỏi: “Các chú có khoẻ không?”. Tôi thật bất ngờ vì lời Bác hỏi thân mật như một người Cha hỏi các con. Tôi xúc động quá, đến mức mọi người đáp xong từ lâu: “Thưa Bác, khoẻ ạ.”, tôi vẫn còn ngẩn ngơ, chưa thốt được nên lời.
	- HS đọc yêu cầu của phần B
- HS đọc và trả lời

-Người chiến sĩ hồi hộp như thế nào khi lần đầu tiên được gặp Bác Hồ?
- Người chiến sĩ nhìn thấy Bác khoẻ mạnh, giản dị, thân tình như thế nào?

- Người chiến sĩ có cảm nghĩ gì khi nghe lời căn dặn của Bác

- HS viết vào VBT

- Một vài HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe 



	3. Hoạt động vận dụng, mở rộng

	- GV hỏi: Hôm nay, em được ôn lại những kiến thức gì?

- Em sẽ làm gì để xây dựng đất nước giàu đẹp theo lời Bác căn dặn?

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS. 

- Chuẩn bị  tìm hiểu viết đoạn văn về một di tích lịch sử
	- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.


__________________________________________________________________

Thứ Ba ngày 25 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng:                          
Tiết 1. TIẾNG VIỆT 3

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. HS đọc trôi chảy, đạt tốc độ 95 – 100 tiếng / phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong nửa đầu học kì II.
- Ôn luyện về câu đơn và câu ghép. HS biết sử dụng các kết từ để tạo thành những câu ghép, biết sử dụng câu ghép khi viết văn.
2. Năng lực chung:
- NL giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

3. Phẩm chất:
- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc (hoặc in sẵn đoạn văn cần đọc) ; phiếu viết yêu cầu đọc thuộc lòng (tên các khổ thơ, bài thơ cần thuộc lòng). 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	1. Hoạt động khởi động
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi một trò chơi khởi động. VD: Trò chơi chuyền bóng: Giáo viên mở một bài hát vui nhộn, học sinh sẽ chuyền quả bóng (hoặc bông hoa) đến bạn nào nhac dừng thì bạn ấy đứng lên kể tên một di tích lịch sử mà em biết.
- GV nhận xét , tổng kết trò chơi.

- GV giới thiệu bài mới: Ôn tập (tiết 3)
	- HS chơi trò chơi
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
*Mục tiêu:

Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS. Mỗi học sinh đọc diễn cảm một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 95 - 100 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học trong nửa đầu học kì II.
- Luyện tập cách sử dụng cặp kết từ phù hợp để hoàn thiện mỗi câu ghép.

- Viết đoạn văn ngắn nói về một di tích lịch sử mà em biết, trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép.

*Cách tiến hành: 

	Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

- GV gọi HS đọc yêu cầu A.

- GV gọi HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.

- GV nhận xét cách đọc của HS, nhắc nhở các HS còn đọc vấp, ngắt nghỉ câu chưa đúng. Khen ngợi và tuyên dương các HS đọc tốt.
	- HS đọc.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS nghe bạn và GV nhận xét phần đọc và trả lời câu hỏi bằng bông hoa cảm xúc.

	 Hoạt động 2: Thay các kí hiệu … bằng cặp kết từ phù hợp để hoàn thiện mỗi câu ghép dưới đây..

- HS đọc yêu cầu ,câu văn bài 1

- GV yêu cầu HS làm vở bài tập trong khi chờ kiểm tra.
- Đại diện 1 số em lên trình bày- nhận xét- bổ sung.

- GV chốt lại- nhận xét

a) Vì … nên

b) Tuy … nhưng

c) Nếu… thì
	- HS đọc yêu cầu của phần 1

- Học sinh làm bài

- Một vài HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe 



	 Hoạt động 3: Viết đoạn văn ngắn nói về một di tích lịch sử mà em biết, trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép.

- HS đọc yêu cầu bài 2

- Em sẽ viết về di tích lịch sử nào? Em biết di tích lịch sử đó nhờ đâu?

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài cá nhân 
- Đại diện 1 số em lên trình bày- nhận xét- bổ sung.Cần chỉ ra ít nhất một câu ghép đã sử dụng.
- GV nhận xét, tuyên dương.


	- HS đọc yêu cầu của bài

- HS trả lời

- Học sinh viết bài vào vở

- Một vài HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe 

	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng

	- GV hỏi: 

+ Hôm nay em học được kiến thức gì?

+ Để bảo vệ những di tích lịch sử em cần làm gì?

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe


_______________________________________________

Tiết 2. TIẾNG VIỆT 4
Ôn tập giữa kì 2 (Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
-Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. HS đọc trôi chảy, đạt tốc độ 95 – 100 tiếng / phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong nửa đầu học kì II.
- HS ôn luyện kĩ năng viết: lập bảng tổng kết về cách viết bài văn tả phong cảnh.
2. Năng lực chung:
- NL giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

3. Phẩm chất:
- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc (hoặc in sẵn đoạn văn cần đọc); phiếu viết YC đọc thuộc lòng (tên các khổ thơ, bài thơ cần thuộc lòng).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Hoạt động khởi động

	- GV yêu cầu HS hát và vận động bài hát Một vòng Việt Nam.

- Giới thiệu bài mới 

- Ghi bảng đầu bài.
	- HS hát và vận động.

- Học sinh nghe giới thiệu, ghi bài.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập
* Mục tiêu:

-  Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS. Mỗi học sinh đọc diễn cảm một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 95 - 100 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học trong nửa đầu học kì II.
- Lập bảng tổng kết về cách viết bài văn tả phong cảnh. 

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

- GV gọi HS đọc yêu cầu A.

- GV gọi HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.

- GV nhận xét cách đọc của HS, nhắc nhở các HS còn đọc vấp, ngắt nghỉ câu chưa đúng. Khen ngợi và tuyên dương các HS đọc tốt.
	- HS đọc

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS nghe bạn và GV nhận xét phần đọc và trả lời câu hỏi bằng bông hoa cảm xúc.

	 Hoạt động 2: Lập bảng tổng kết về cách viết bài văn tả phong cảnh.
- Gọi HS đọc yêu cầu phần B và bảng tổng kết 

- GV yêu cầu học sinh viết kết quả vào phiếu bài tập.

- Gọi HS trình bày kết quả 

Các phần của văn bản
Cách viết
Mở bài
1. Mở bài trực tiếp
 2 .Mở bài gián tiếp
Thân bài
1. Viết thân bài theo trình tự không gian
· Từ gần đến xa hoặc từ xa đến gần.
· Từ bao quát đến cụ thể:
+ Tả bao quát.
+ Tả chi tiết (cảnh vật; hoạt động).
2. Viết thân bài theo trình tự thời gian
· Các buổi trong ngày (sáng – trưa – chiều – tối – đêm).
Các mùa trong năm (xuân – hạ – thu – đông).
Kết bài
1. Kết bài mở rộng
2. Kết bài không mở rộng
· GV nhận xét, tuyên dương HS.
	· - HS xác  định yêu cầu.

-Tự làm cá nhân hoàn thiện bảng.

- HS trình bày.

-HS nhận xét, bổ sung.



	3. Hoạt động vận dụng, mở rộng:

	- Gọi HS nêu lại các nội dung vừa ôn tập. 

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS. 

- Chuẩn bị  tiết ôn tập tiếp theo :Viết được một đoạn văn ngắn nói về ước mơ của em
	- HS trình bày.

- HS lắng nghe


__________________________________________
Tiết 3: TOÁN

Nhân số đo thời gian với một số
Chia số đo thời gian cho một số. (tiết 1)-Bài 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Năng lực đặc thù:

- Biết cách thực hiện phép nhân (chia) số do thời gian với (cho) một số.

- Vận dụng giải một số bài toán thực tế có liên quan.
2.Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc khuyến khích học sinh tự học tham gia các hoạt động nhóm và thảo luận, trình bày kết quả.

3.Phẩm chất:

- Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên

- Ti vi, máy tính, bài trình chiếu PPT.

2. Học sinh
- SGK, bảng con

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Hoạt động khởi động

	- HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lân lượt các hoạt động sau:

- Quan sát bức tranh (trong SGK hoặc trên máy chiếu).

- Nói với bạn về vấn đề liên quan đến tình huống trong bức tranh.

Chẳng hạn: Voi nói “Trung bình chạy một vòng quanh ho hết khoang 4 phút 25 giây”.

Bạn nam nói: “Chạy 2 vòng hết khoảng bao nhiêu thời gian?”

- Nêu phép tính: 4 phút 25 giây x 2 = ?
	- HS cả lớp lắng nghe và phát hiện ra tình huống có vấn đề do bạn Nam nêu lên.

- HS nêu lên phép tinh.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức      

	 Hoạt động 1:Nhân số đo thời gian với một số

Ví dụ 1: Tính 4 phút 25 giây X 2 = ?

- HS thảo luận cách đặt tính và tính; Ta đặt tính rồi tính như sau:

     4 phút 25 giây

 x

                       2

8     8 phút 50 giây

- GV nêu câu hỏi: Nêu kết quả của phần số đo với đơn vị phút, giây lớn hơn 60 thì thực hiện như thê nào?

- GV chốt lại các bước khi thực hiện phép tính nhân số đo thời gian với một số:

+ Đặt tính và tính như nhân hai số tự nhiên.

+ Thực hiện phép nhân từng số đo theo từng đơn vị đo với số đó.

+ Nếu kết qủa của phần số đo với đơn vị phút, giây lớn hơn 60 thì chuyến đôi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.

- GV nêu một phép tính khác để HS thực hiện trên bảng con.

Vi dụ 2: 3 giờ 15 phút X 5 = ?

- GV theo dõi, hướng dẫn và chốt kiến thức.


	- HS hoạt động theo nhóm

- HS nêu nhận xét: Khi nhân số đo thời gian với một số, ta thực hiện phép nhân từng số đó theo từng đơn vị đo với số đó.

- Một HS làm bài vào bảng phụ:

+ Cách làm:

3 giờ 15 phút x 5 = 15 giờ 75 phút.

75 phút > 60 phút = 1 giờ

+ Đổi: 75 phút = 1 giờ 15 phút

+ Vậy: 3 giờ 15 phút X 5 = 16 giờ 15 phút.

- Một HS nhắc lại cách làm tính nhân số đo thời gian với một số 

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập

	-GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1.

-GV yêu cầu HS xác định cách làm.

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

-GV hướng dẫn HS chia sẻ bài làm với bạn.

-GV gọi 2 học sinh lên bản g làm bài.

-GV khuyến khích HS nói cách làm.

-GV nhận xét, đánh giá và tổng kết bài tập
	- HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- câu a: nhân số đo thời gian với một số.

- câu b: chia số đo thời gian cho một số
-HS bài cá nhân vào vở bài tập Toán trang 58.

-HS chia sẻ bài làm với bạn trong nhóm 2.

-2HS làm bài, cả lớp theo dõi.

- HS nói cách làm.

- Cả lớp nhận xét đánh giá.

-HS chữa bài (nếu làm sai)

	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 

- Qua tiết học hôm nay, em đã học được những kiến thức gì?
-  Có điều gì em cần thầy/cô chia sẻ thêm không?

- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài mới: xem trước bài tập 2,3,4 chuẩn bị cho tiết học sau.
	-HS: Biết được cách nhân số đo thời gian với một số và chia số đo thời gian cho một số.

- HS trả lời theo suy nghĩ cá nhân.


__________________________________________
Tiết 4: TOÁN
Nhân số đo thời gian với một số

Chia số đo thời gian cho một số (Tiết 2)

Bài 2-4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Năng lực đặc thù:

-Biết cách thực hiện thành thạo phép nhân (chia) số do thời gian với (cho) một số.

-Vận dụng giải một số bài toán thực tế có liên quan.
2.Năng lực chung:

-Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc khuyến khích học sinh tự học tham gia các hoạt động nhóm và thảo luận, trình bày kết quả.

3.Phẩm chất:

-Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên

-Ti vi, máy tính, bài trình chiếu PPT.

-SGK, SGV Toán 5 tập 2 bộ sách Cánh Diều.

2.Học sinh
-SGK, Vở Bài tập Toán 5 tập 2 bộ sách Cánh Diều.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Hoạt động khởi động

	-Gv tổ chức trò chơi Đố bạn để khởi động tiết học.


	- HS chơi trò chơi “Đố bạn” theo nhóm 2, một bạn trong nhóm viết ra một phép tính (nhân và chia số đo thời gian) rồi đố bạn thực hiện phép tính đó và nêu kết quả.

	-GV hướng dẫn HS chơi trong nhóm.
	- HS chơi trò chơi “Đố bạn” theo nhóm 2, mồi bạn trong nhóm viết ra một phép tính đã học rồi đố bạn thực hiện phép tính đó và nêu kết quả.

	-GV tổ chức cho HS chơi trước lớp

*Lưu ý: Mỗi HS nêu một phép tính (nhân, chia số đo thời gian)

-GV nhận xét và tổng kết hoạt động.
	- 2HS lên trước lớp, ghi phép tính và đố cả lớp thực hiện 

	2. HĐ Hình thành kiến thức      

. Chia số đo thời gian cho một số
Vi dụ 1: Tính 42 giờ 30 phút: 3 = ?

Ta đặt tính như sau:

42 giờ 30 phút     3

12                           14 giờ 10 phút

  0        30 phút

               0
- GV nêu câu hỏi: Nếu phần dư khác 0 thì ta làm thế nào?

- GV chốt lại các bước khi thực hiện tính chia số đo thời gian cho một sô.
+ Đặt tính và tính như chia hai sổ tự nhiên.

+ Thực hiện phép chia từng số đó theo từng đơn vị đo cho số chia.

+ Nếu phần dư khác 0 thì chuyển đổi sang đơn vị nhỏ hơn liền kề.

- GV nêu một phép tính khác để HS thực hiện trên bảng con.

Ví dụ 2: 23 phút 16 giây : 4 = ?

· Một HS làm bài:

+ Đặt tính rồi tính.

23 phút      16 giây     4

  3 phút = 180 giây   5 phút 49 giây

196 Giây
	- HS thảo luận cách đặt tính và tính,đại diện nhóm nêu cách làm.
· HS nêu nhận xét: Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia từng số đó theo lừng đơn vị đo cho số chia.

- HS thực hiện bảng con.

- HS đọc kết quả: 
23 phút 16 giây : 4 = 5 phút 49 giây.

- Một HS nhắc lại cách làm tính chia số đo thời gian cho một số và nói cho bạn nghe cách làm.

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập
*Mục tiêu:

- Cung cô kĩ năng giái toán liên quan đến nhân, chia số đo thời gian.
- HS biết vận dụng nhân số đo thời gian với một số và chia số đo thời gian cho một số để giải các bài toán thực tế liên quan.

	*Bài 2

-GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.

-Gv yêu cầu HS xác định việc cần làm.

-GV yêu cầu HS làm bài cá nhân. 

-GV hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi.

-GV gọi lần lượt từng HS lên bảng thực hiện 2 phép tính của bài tập.
-GV nhận xét, đánh giá và tổng kết bài.

*Bài 3

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3.

-GV bài toán cho biết gì?

-Gv yêu cầu HS xác định việc cần làm.

-GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

-GV hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi.

-GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện 

-GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

*Bài 4

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 4.

-GV bài toán cho biết gì?

-Bài toán hỏi gì?

-GV giải theo cách của em vào VBT toán, 1HS làm vào bảng phụ.

-Gv yêu cầu HS đưa bảng phụ lên trình bày trước lớp.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 2. 

a) Tính 1 giờ 15 phút X 5 = ?

b) Tính 42 giờ 30 phút : 3 = ?

-HS bài cá nhân vào vở bài tập Toán trang58.
-HS thực hiện các thao tác:

a)  Đặt tính và tính được:

 1 giờ 15 phút x 5 = 5 giờ 75 phút.

+ Đổi: 75 phút = 1 giờ 15 phút.

+ Trả lời: Chủ Thịnh sơn 5 bộ bàn ghế hết khoảng 6 giờ 15 phút.

b)  Đặt tính và tính được:

 42 giờ 30 phút : 3 = 14 giờ 10 phút.

Trả lời: Trung bình bác Vượng đóng một chiếc giường hết khoảng 14 giờ 10 phút.

-HS chia sẻ bài làm với bạn trong nhóm 2.

-2HS thực hiện 2 câu.

HS vừa thao tác vừa diễn đạt cách thức thực hiện.
-HS chấm, chữa bài (nếu sai)

- HS đọc yêu cầu bài tập 3 . 

-HS cứ mỗi giờ kênh truyền hình quảng cáo 4 phút 30 giây.

- HS trong 4 giờ quảng cáo ? phút

-HS làm bài vào VBT Toán trang 59
.
-HS thực hiện  .

HS vừa thao tác vừa diễn đạt cách thức thực hiện.

Bài giải

 Trong 4 giờ thời gian dành cho quảng cáo là:

4 phút 30 giây x 4 = 16 phút 120 giây

(Đổi 120 giây = 2 phút)

Đáp số: 18 phút

-HS chấm, chữa bài (nếu sai)

- HS đọc yêu cầu bài tập 4 . 

- HS Hà tham quan 4 Khu vực trong bảo tàng với thời gian là 2 giờ 40 phút.

- Hà dự kiến tham quan mỗi khu vực trong bao lâu?

- HS giải theo cách của mình vào VBT toán trang 59.

Bài giải

Thời gian Hà dự kiến tham quan mỗi khu vực là:

2 giờ 40 phút: 4 = 40 phút

Đáp số: 40 phút.

-HS trình bày cả lớp theo dỏi, nhận xét

-HS chấm, chữa bài (nếu sai)

	3. Hoạt động vận dụng, mở rộng:
	

	- Hôm nay. các cm biết thêm được điều gì?

- Khi đặt tính và tính, em nhan bạn cần lưu ý những gì?

- Liên hệ về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép nhân (chia) các số do thời gian với (cho) một số, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó. hôm sau chia SC với các bạn.
	-

- Giải bài toán liên quan đến phép nhân (chia) số đo thời gian với (cho) một số.

.


_________________________________________________ 

Buổi chiều:

Tiết 1. KHOA HỌC
Quá trình phát triển của con người (Tiết 4) 

(Mục 2. Một số đặc điểm nổi bật ở giai đoạn tuổi trưởng thành và tuổi già của con người).
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Phân biệt được giai đoạn phát triển các giai đoạn phát triển của con người.

- Trình bày được một số đặc điểm của tuổi trưởng thành và tuổi già. 

- Tìm được thông tin và liên hệ thực tế về sự đóng góp của người ở tuổi trưởng thành đối với gia đình và xã hội.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ, thu thập thông tin tìm hiểu về tuổi trưởng thành. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả nhóm.

- Năng lực khoa học tự nhiên: Phân biệt một số giai đoạn phát triển chính của con người ở tuổi trưởng thành.

3. Phẩm chất:

Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.

KNS: Cần biết yêu thương, chăm sóc người thân

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, phấn màu, tranh ảnh, 

2. HS: SGK. Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Trò chơi: Ô cửa bí mật

	- GV chiếu lên màn hình các ô cửa

Ẩn sau mỗi ô cửa là câu hỏi Khoa học 

Bạn nào trả lời đúng ô cửa sẽ mở ra và bạn được nhận một phần quà bí mật ; trả lời sai thì quyền trả lời và phần quà sẽ về bạn khác   

- GV cho nhận xét và giới thiệu bài: Các em đã biết được đặc điểm nổi bật của giai đoạn tuổi ấu thơ và tuổi vị thành niên. Hôm nay các em cùng tìm hiểu tiếp đặc điểm tuổi trưởng thành qua  bài 16: Quá trình phát triển của con người. (Tiết3) 
	ÔC1: Bạn hãy cho biết đặc điểm của tuổi ấu thơ? 

Đáp án: Ở tuổi ấu thơ cơ thể phát triển nhanh về thể chất và trí tuệ , hoạt động chủ yếu là vui chơi sau đó chuyển sang học tập. 

ÔC2: Tuổi ấu thơ từ độ tuổi nào? 

Đáp án: từ lúc mới sinh đến 9 tuổi. 

ÔC3: Giai đoạn tuổi vị thành niên bắt đầu từ lứa tuổi nào? 

Đáp án: Từ 10 tuổi đến 19 tuổi 

ÔC4: Nêu dấu hiệu cho thấy cơ thể đang dậy thì? 

ĐA: Dấu hiệu chính là nữ có kinh nguyệt; nam có thể xuất tinh. 

ÔC 5: Giai đoạn tuổi trưởng thành ứng với lứa tuổi nào ? 

ĐA: Từ 20 tuổi đến 60 tuổi 

…

- HS lắng nghe, ghi bài. 

	B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC: 
a) Mục tiêu: 

Trình bày được một số đặc điểm của tuổi trưởng thành.

 b) Cách thực hiện: 

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về đặc điểm của tuổi trưởng thành
a. Mục tiêu: HS trình bày được một số đặc điểm của tuổi trưởng thành. 

b. Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm (4 – 6 HS) quan sát hình 5 SGK tr.75, thực hiện nhiệm vụ:

Nêu một số đặc điểm của con người trong độ tuổi trưởng thành. 
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- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm trình bày câu trả lời. Các nhóm còn lại lắng nghe và bổ sung. 

- GV nhận xét, chốt lại ý chính: Người ở tuổi trưởng thành chiều cao phát triển đến giới hạn tối đa; có thể tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống; có thể xây dựng gia đình riêng, sinh con,...; đóng góp sức lao động và trí tuệ cho xã hội. 

Hoạt động 5: Tìm hiểu về đặc điểm của tuổi già
a. Mục tiêu: HS trình bày được một số đặc điểm của tuổi già. 

b. Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm (4 – 6 HS) quan sát hình 6 SGK tr.76, thực hiện nhiệm vụ:

Nêu một số đặc điểm của con người trong độ tuổi già. 
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- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm trình bày câu trả lời. Các nhóm còn lại lắng nghe và bổ sung. 

 - GV nhận xét, chốt lại ý chính: 
 KNS: Cần biết yêu thương, chăm sóc người thân

- GV: Người ở tuổi già tuy sức khỏe suy giảm nhưng vẫn có thể sống vui khỏe và truyền lại những kinh nghiệm đã tích lũy được cho thế hệ sau.Vậy chúng ta phả làm gì với những người già nhất là ông bà chúng ta? 
	- 
 

- HS hoạt động nhóm hoàn thành nhiệm vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trình bày:

+ Chiều cao phát triển đến giới hạn tối đa. 

+ Có thể xây dựng gia đình, sinh con

+ Phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành vi và cảm xúc của bản thân. 

+ Lựa chọn nghề nghiệp, làm việc để nuôi bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

- HS hoạt động nhóm hoàn thành nhiệm vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trình bày:

+ Người ở tuổi già, sức khỏe bắt đầu suy giảm nhưng vẫn có thể cống hiến những kinh nghiệm đã tích lũy được cho gia đình và xã hội. 

+ Tuy nhiên, người giad không nên làm những việc nặng nhọc. 

+ Gia đình và xã hội cần dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc cho người già. 

- HS lắng nghe. 

- HS nêu

	C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: 

- Củng cố các kiến thức đã học về đặc điểm của tuổi trưởng thành, người già

b) Cách tiến hành:

	Bước 1: Làm việc nhóm

- GV cho HS thảo luận theo nhóm về ND:

+ Đặc điểm nào giúp em phân biệt một người ở tuổi trưởng thành với người ở tuổi vị thành niên?

Bước 2: Làm việc cả lớp:

- GV cho HS chia sẻ kết quả thảo luận.

- GV cho nhận xét kết quả, tuyên dương HS tích cực.

GV chốt kiến thức: 

Tuổi vị thành niên: Người ở tuổi vị thành niên, cơ thể đang phát triển, đang  phát triển về trí tuệ, cảm xuc và các mối quan hệ xã hội ; bắt đầu suy nghĩ và hành động độc lập nhưng vẫn phụ thuộc vào gia đình.

Ở tuổi trưởng thành của con người chiều cao phát triển tối đa; có thể xây dựng gia đinh, sinh con; chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành vi và cảm xúc của bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. 
	- HS thảo luận theo nhóm  theo kĩ thuật Khăn trải bàn
- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận 

- HS lắng nghe, hỏi lại bạn.

Tuổi vị thành niên: Người ở tuổi vị thành niên, cơ thể đang phát triển: đang lớn và hoàn thiện dần, đang  phát triển về trí tuệ, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội ; bắt đầu suy nghĩ và hành động độc lập nhưng vẫn phụ thuộc vào gia đình.

Ở tuổi trưởng thành của con người chiều cao phát triển tối đa; có thể xây dựng gia đinh, sinh con; chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành vi và cảm xúc của bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 

- Tìm được thông tin và liên hệ thực tế về sự đóng góp của người ở tuổi trưởng thành, người già đối với gia đình và xã hội.

- HS củng cố kiến thức sau bài học.
b) Cách tiến hành:

	+ Chia sẻ thông tin hoặc hình ảnh đã tìm hiểu được về sự đóng góp của người trưởng thành, người già đối với gia đình và xã hội.

+ Em cần làm gì từ bây giờ để sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội?

GV chốt lại ý chính: Để sau này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, ngay từ bây giờ các em cần phải cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để sau này có thể vận dụng. Đồng thời, các em cũng cần tu dưỡng đạo đức, sống lành mạnh; rèn luyện sức khỏe; chăm chỉ lao động, tích cực làm việc theo sức của mình.

- Dặn dò: xem lại bài và chuẩn bị bài sau: Ôn tập GHK2
	-HS mang hình ảnh, chia sẻ thông tin ..

VD: Mẹ em là một công nhân may trong nhà máy. Mẹ đã cùng các cô bác công nhân làm ra nhiều quần áo phục vụ cho xã hội tiêu dùng và xuất khẩu. Trong gia đình, mẹ chăm sóc con cái và ông bà… 

- HS chia sẻ. 


_________________________________________
Tiết 2. ĐẠO ĐỨC

Bài 10: Em phòng, tránh  xâm hại ( Tiết 1)

Hoạt động: Khởi động + Khám phá

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng, tránh xâm hại trẻ em.

- Thực hiện một số kĩ năng để phòng, tránh xâm hại.

2. Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm và hợp tác tích cực trong xử lí tình huống; ứng xử văn minh, lịch sự trong các tình huống có nguy cơ xâm hại.

- Giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết  phòng, chống xâm hại trong các trường hợp cụ thể. 

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nhận biết được một số cách phòng, tránh xâm hại.

- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Không đồng tình với những hành vi xâm hại. 

- Điều chỉnh hành vi: Biết cách thực hiện biện pháp bảo vệ bản thân khi gặp nguy cơ bị xâm hại.

3. Phẩm chất:
- Trung thực: Đánh giá khách quan các hành vi, nguy cơ xâm hại.

- Trách nhiệm: Bảo vệ bản thân và mọi người khỏi nguy cơ xâm hại.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.  Đối với giáo viên:
- SGK, SGV, VBT (nếu có).

- Bài giảng điện tử, máy tính, máy chiếu.

- Các video clip liên quan đến phòng, tránh xâm hại trẻ em.

- Tranh, hình ảnh về phòng, tránh xâm hại trẻ em.

2. Đối với học sinh:
- SHS Đạo đức 5.

- Tranh ảnh, tư liệu, video sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới. 
b. Cách tiến hành
- GV nêu tên trò chơi: Ghép chữ.
- GV hướng dẫn luật chơi:
+ HS ghép các chữ cái trong ba tầm khiên thành những từ ngữ có nghĩa liên quan đến việc bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại.
+ HS thi đua đọc các từ khoá ghép được.
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- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- GV mời 3 HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV chốt đáp án: Luật Trẻ em, Bộ luật Hình sự, Bảo vệ.
- GV đặt câu hỏi cho HS sau khi hoàn thành trò chơi như: Tấm khiên là biểu tượng của điều gì? Các từ khoá ghép được có ý nghĩa gì?
- GV mời 2 - 3 HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Tấm khiên là biểu tượng cho việc bảo vệ bản thân. Trẻ em có nguy cơ gặp phải hành vi xâm hại. Biết về một số quy định cơ bản của pháp luật và các kĩ năng phòng, tránh xâm hại giúp trẻ em bảo vệ được mình khi gặp hành vi xâm hại. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số việc làm cụ thể để phòng chống xâm hại thông qua bài học “Em phòng, tránh xâm hại”
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đọc thông tin và thực hiện yêu cầu
a. Mục tiêu: HS nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng, tránh xâm hại trẻ em.
b. Cách tiến hành
- GV mời 1 HS đọc thông tin SGK tr.51 – 53. HS khác theo dõi và đọc thầm theo. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm 4 – 6 HS: Nêu một số quy định của pháp luật về phòng, tránh xâm hại trẻ em. 
- GV mời đại diện 3 – 4 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến (nếu có).  
- GV nhận xét, đánh giá và đưa ra đáp án: 
+ Các hành vi bị nghiêm cấm:
· Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
· Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.
· Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em.
+ Quyền bí mật đời sống riêng tư:
· Bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
· bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư
+ Trách nhiệm cung cấp, xử lí thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em:
· Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em nói chung đến cơ quan có thẩm quyền.
· Cơ quan lao động – thương binh và xã hội, cơ quan công an các cấp và Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, xử lí thông tin.
· Chính phủ thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia thường trực để tiếp nhận, xử lí thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em.
+ Quy định của pháp luật về xử lí xâm hại trẻ em:
· Người thực hiện hành vi xâm hại trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử phạt hình sự.
· Người phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tuỳ theo tính chất, mức độ, hậu quả có thể bị xử phạt mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. 
- GV cho HS xem video “Nâng cao hiệu quả phòng chống xâm hại trẻ em”
https://youtu.be/H3FvU18KZN0
- GV đặt câu hỏi cho HS thảo luận:
+ Pháp luật đã được thực thi như thế nào đối với các đối tượng xâm hại trẻ?
+ Để đẩy mạnh việc phòng, tránh và bảo vệ trẻ trước hành vi xâm hại cần có các giải pháp nào?
- GV mời HS cả lớp phát biểu ý kiến. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Pháp luật đã thực thi đúng người đúng tội thể hiện sự nghiêm minh, răn đe đối với tội phạm và sự công bằng, bảo vệ lẽ phải đối với các nạn nhân. 
+ Để đẩy mạnh việc phòng, tránh và bảo vệ trẻ trước hành vi xâm hại cần có sự giáo dục từ gia đình, nhà trường về các biện pháp ứng phó khi trẻ bị xâm hại đồng thời phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật siết chặt các quy định về xử lí đối tượng xâm hại và các cơ quan hỗ trợ trẻ em ở các địa phương.
Hoạt động 2: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
a. Mục tiêu: HS biết được nguy cơ và cách phòng tránh xâm hại trẻ em.   
b. Cách tiến hành
- GV trình chiếu cho HS quan sát tranh minh họa SGK tr.53-54.
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- GV nêu câu hỏi thảo luận nhóm đôi:
+ Bạn nào trong tranh đã nhận biết được nguy cơ và biết cách phòng, tránh xâm hại?
+ Việc phòng, tránh nguy cơ xâm hại có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân em?
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS.
- GV ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Hình 1: Nguy cơ đường vắng vẻ, trời tối – bạn nhỏ biết cách phòng, tránh xâm hại bằng cách đi nhanh hơn.
+ Hình 2: Nguy cơ về sự phức tạp của Internet – bạn nhỏ chưa biết cách phòng tránh xâm hại vì chưa tìm hiểu kĩ tính bảo mật đã vội vàng điền thông tin cá nhân.
+ Hình 3: Nguy cơ tiếp xúc với người lạ - bạn nhỏ bist cách phòng tránh xâm hại bằng cách không đáp ứng yêu cầu của người lạ.
+ Hình 4: Nguy cơ tiếp xúc với người lạ - bạn nhỏ biết cách phòng, tránh xâm hại bằng cách không đáp ứng yêu cầu của người lạ. 
+ Hình 5: Nguy cơ tiếp xúc với người lạ - bạn nhỏ chưa biết cách phòng, tránh xâm hại bằng cách đồng ý với yêu cầu của người lạ.
+ Hình 6: Nguy cơ bị mẹ bỏ mặc – Bạn nhỏ biết cách phòng tránh xâm hại bằng cách yêu cầu sự chăm sóc từ mẹ. 
- GV yêu cầu HS xem video “Cảnh giác trước hành vi bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng”
https://youtu.be/7oP1NMnksA0 
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi để trả lời các câu hỏi sau:
+ Bạn nhỏ trong video đã gặp tình huống có nguy cơ bị xâm hại như thế nào? 
+ Bạn nhỏ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nào nếu như bị xâm hại?
+ Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân trước những tình huống có nguy cơ bị xâm hại trên mạng xã hội? 
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập, chốt đáp án: 
+ Bạn nhỏ trong video đã gặp phải những lời dụ dỗ, lôi kéo, thách thức cởi đồ khi đang thực hiện cuộc nói chuyện trực tuyến trên một nền tảng mạng xã hội. 
+ Bạn nhỏ sẽ có thể phải đối mặt với việc bị lộ các hình ảnh nhạy cảm và riêng tư của bản thân không những thế các hình ảnh đó còn bị phát tán rộng rãi, phục vụ cho những mục đích xấu.
+ Qua câu chuyện có thể thấy không gian mạng cũng là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro về xâm hại trẻ. Để sử dụng mạng xã hội an toàn cần cảnh giác, trò chuyện với người quen, bảo mật thông tin cá nhân.
Hoạt động 3: Quan sát tranh và thực hiện yêu cầu
a. Mục tiêu: HS biết được một số kĩ năng để phòng, tránh xâm hại. 
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh 1 – 6 SHS tr. 54 - 55 và trả lời câu hỏi:
+ Em hãy sắp xếp các tranh theo thứ tự phù hợp.
+ Bạn trong tranh đã ứng xử như thế nào khi gặp người có hành vi xâm hại?
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- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Các tranh theo thứ tự phù hợp: 3, 6, 2, 4, 5, 1.
+ Cách ứng xử của bạn trong tranh: đẩy người lạ ra; tỏ thái độ kiên quyết khi yêu cầu dừng ngay hành động lại nếu không sẽ hét lên; kêu cứu; kể cho mẹ nghe. 
…………………..

c. Vận dụng, mở rộng:

+ Kể những tình huống có thể bị xâm hại?

+ Ai có thể xâm hại ta?

· VN chuẩn bị bài sau.
	 

 

 

 

- HS chơi trò chơi.
- HS lắng nghe.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời. 
 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
 



 

- HS trả lời. 
 

- HS lắng nghe, tiếp thu, chuẩn bị vào bài mới.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc sách. 
 

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.
 

- HS trả lời. 
 

- HS lắng nghe, tiếp thu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS xem video. 
 

 

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi. 
 

 

 

- HS trả lời. 
 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi. 
 

 

 

- HS phát biểu. 
 

 

 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS xem video. 
 

 

- HS làm việc theo nhóm đôi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trình bày kết quả thảo luận. 
 

- HS lắng nghe, tiếp thu.
………


___________________________________________________ 

Tiết 3. KĨ NĂNG SỐNG

Chủ đề: Kỹ năng bày tỏ tình cảm

 Tiết 21: Chia sẻ - yêu thương 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù :

- HS nhận biết được vai trò của sự yêu thương và chia sẻ. 

- HS biết thể hiện sự quan tâm của bản thân đối với người thân trong gia đình. 

2. Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ, tự học. 

- Năng lực giao tiếp.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

 3. Phẩm chất:

- Học sinh có ý thức, trách nhiệm quan tâm, chia sẻ tình yêu thương với mọi người. 

- Bày tỏ tình cảm, giúp đỡ mọi người xung quanh. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

 - Giáo viên: + Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint, tranh ảnh. + Bút màu, tranh tô màu, bìa màu.

 - Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động (2-3’)

 - GV tổ chức trò chơi: “Cả nhà thương nhau”. - Cách chơi: 

+ Quản trò yêu cầu người chơi đứng dậy

+ Khi quản trò hô “Thương ba” thì người chơi 2 tay đặt chéo ôm trước ngực. 

+ Khi quản trò hô “Thương mẹ” thì người chơi 2 tay vòng lên và tạo trái tim trên đầu. 

+ Khi quản trò hô “Thương con” thì người chơi tạo trái tim trước ngực. 

+ Để tăng thú vị trò chơi quản trò hô 1 kiểu và làm 1 kiểu. Bạn nào sai mời lên hát 1 bài.

 - Kết thúc trò chơi, tạo không khí vui vẻ, hứng khởi cho HS. GV dẫn dắt vào bài học.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

2.1 Thế nào là chia sẻ - yêu thương?

* Phương pháp & KTDH: Phân tích video. - GV cho HS xem video: “Cậu bé Tích Chu”. https://www.youtube.com/watch?v=1gAy_t7 YY_k 

+ Bà đối xử với cậu bé như thế nào?

 - GV nhận xét và kết luận: Bà rất thương yêu Tích Chu khi cậu bé ngủ bà thường thức để quạt, có gì ăn ngon bà lại nhường cho cậu.

 - Em có nhận xét gì về cậu bé Tích Chu?

 - GV nhận xét và bổ sung: Tích Chu là cậu bé ham chơi, không biết yêu thương quan tâm đến bà mà chỉ nghĩ cho bản thân mình.

 - Tại sao bà lại hóa thành con chim? 

- GV nhận xét và bổ sung: Một hôm bà bị ốm khát nước quá mà gọi mãi không thấy Tích Chu đâu bà đã hóa thành con chim để bay đi kiếm nước uống. 

- Em rút ra bài học gì từ câu chuyện “Cậu bé Tích Chu”. 

- GV nhận xét và bổ sung: Qua câu chuyện: “Cậu bé Tích Chu” chúng ta phải biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người thân của mình và những người xung quanh. 

- Thế nào là chia sẻ - yêu thương? 

- GV nhận xét và bổ sung: Chia sẻ và yêu thương là giúp chúng ta cảm nhận được sự kết nối với nhau, tạo ra mối quan hệ đẹp, góp phần xây dựng đoàn kết và hạnh phúc.

2.2 Giá trị của chia sẻ - yêu thương 

* Phương pháp & KTDH: Phân tích hình ảnh. 

- GV cho HS xem hình ảnh.
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          Hình 1                                        Hình 2

+ QS Hình 1 Hình 2 - Em hãy cho biết hình 1, hình 2 thể hiện điều gì? 

- GV nhận xét và bổ sung: 

+ Hình 1: Không có sự chia sẻ còn tranh giành nhau đồ chơi. 

+ Hình 2: Mất đoàn kết dẫn đến hành vi đánh nhau. 

- Giá trị của chia sẻ - yêu thương trong cuộc sống là gì? 

- GV nhận xét và bổ sung: Trong cuộc sống biết yêu thương 

– chia sẻ mang lại cho chúng ta những giá trị như: 

+ Biết giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. 

+ Giúp gắn kết mọi người với nhau.

 + Người đón nhận tình yêu thương có thêm niềm tin vào trong cuộc sống. 

+ Giúp chúng ta có động lực phấn đấu. 

+ Thay đổi cái nhìn của mọi người trong xã hội. 

2.3 Những việc làm thể hiện chia sẻ - yêu thương 

* Xử lý tình huống: Một ngày, tan học về nhà Lan thấy mẹ với khuôn mặt rất mệt mỏi, mặt đỏ và mồ hôi vã ra. Nếu em là Lan trong tình huống trên em sẽ làm gì? 

- GV nhận xét và bổ sung: 

+ Hỏi xem sức khỏe mẹ thế nào: Do mẹ đi trời nắng, công việc vất vả hay do mẹ bị ốm. + Lấy nước cho mẹ uống. 

+ Giúp đỡ mẹ công việc nhà.

+ Chăm sóc mẹ chu đáo: nấu cháo, lấy thuốc cho mẹ uống. 

+ Động viên mẹ bằng những câu nói tình cảm.

 - GV đặt vấn đề: 

+ Em hãy cho biết những việc làm thể hiện chia sẻ - yêu thương?

 - Giáo viên nhận xét và bổ sung: Những việc làm thể hiện chia sẻ yêu thương:

 + Lễ phép, kính trọng với người lớn tuổi. 

+ Biết yêu thương và tự chăm sóc bản thân.

+ Luôn nhường nhịn các em nhỏ tuổi hơn thay vì dành giật đồ chơi, đồ ăn. 

+ Yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ với những người thân trong gia đình. 

+ Chia sẻ với người bất hạnh, người có hoàn cảnh khó khăn. + Yêu quê hương đất nước.

 3. Hoạt động luyện tập: * “Lá thư yêu thương”. - GV bật bản nhạc: https://nhac.vn/bai-hat/me yeu-thien-nhan-somDrJ 

- GV chuẩn bị “Lá thư yêu thương” bằng bìa màu và phát cho HS.

 - Thời gian 10 phút. - Viết lời yêu thương bày tỏ tình cảm với những người thân trong gia đình hoặc những người xung quanh. 

+ Phần đầu thư: Giới thiệu về bản thân: Địa chỉ, thời gian viết thư. Lời chào hỏi người nhận thư. 

+ Phần thân thư: Nội dung chính của bức thư. Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm của em với người thân hoặc những người xung quanh (Em đã làm được gì, cần cố gắng như thế nào để đáp lại với những người thân). 

+ Phần cuối thư: Tổng kết lại thông điệp. 

- Các bạn mang về và dán vào góc học tập của mình. 

- GV nhận xét tuyên dương. 

* Với học sinh đặc biệt: GV chuẩn bị: Bút màu, giấy, tranh tô màu. Giao cho học sinh thực hiện và hoàn thiện sản phẩm theo chủ đề. Phương pháp: Sử dụng đồ dùng giáo cụ học sinh được tham gia hoạt động tránh gây mất tập trung cho học sinh khác. 

4. Hoạt động vận dụng, mở rộng
- HS vận dụng bài học vào cuộc sống.

- Biết yêu thương chia sẻ với những người thân trong gia đình và những người xung quanh.
	1. Hoạt động khởi động (2-3’)

- HS vận động theo trò chơi.

2Hoạt động hình thành kiến

 thức mới

 2.1 Thế nào là chia sẻ - yêu thương? 

- HS trả lời câu hỏi. 

- Hs lắng nghe, ghi nhớ.

2.2 Giá trị của chia sẻ - yêu

 thương
 - HS quan sát hình ảnh.

 - HS lắng nghe, ghi nhớ.

2.3 Những việc làm thể hiện chia sẻ - yêu thương

 - HS xử lý tình huống. 

- HS lắng nghe. 

- HS trả lời câu hỏi.

2.3 Những việc làm thể hiện chia sẻ - yêu thương 

* Xử lý tình huống:
3. Hoạt động luyện tập: 

- HS viết: “Lá thư yêu thương”.
4.Hoạt động vận dụng:

 - HS lắng nghe.




__________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 26 tháng 3 năm 2025

Buổi sáng:

Tiết 1. TIẾNG VIỆT 5

Ôn tập giữa kì 2 (Tiết 5)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù:
-Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. HS đọc trôi chảy, đạt tốc độ 95 – 100 tiếng / phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong nửa đầu học kì II.
- Ôn luyện về điệp từ, điệp ngữ. HS nhận biết điệp từ, điệp ngữ trong đoạn văn, đoạn thơ; biết sử dụng điệp từ, điệp ngữ khi viết văn.
- HS ôn luyện kĩ năng viết: lập bảng tổng kết về cách viết bài văn tả phong cảnh.
2. Năng lực chung:

- NL giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

3. Phẩm chất:
- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc (hoặc in sẵn đoạn văn cần đọc); phiếu viết YC đọc thuộc lòng (tên các khổ thơ, bài thơ cần thuộc lòng). Nên chọn văn bản đọc ngoài SGK Tiếng Việt 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. 1.Hoạt động khởi động:

	- GV cho HS hát và vận động theo bài hát: Anh phi công ơi

- GV yêu cầu học sinh nêu cảm nhận :Bạn nhỏ ước mơ làm gì? Nêu ước mơ của em?

- Kiểm tra sách vở chuẩn bị của học sinh.

- Giới thiệu bài mới 

- Ghi bảng đầu bài.
	- HS vận động múa hát.

- HS chia sẻ ước mơ.

- Học sinh nghe giới thiệu, ghi 

bài.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

* Mục tiêu:

- Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS. Mỗi học sinh đọc diễn cảm một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 95 - 100 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học trong nửa đầu học kì II.

- Nêu được tác dụng của điệp từ ,điệp ngữ trong đoạn văn,đoạn thơ.

- Viết được một đoạn văn ngắn nói về ước mơ của em, trong đoạn văn có sử dụng điệp từ, điệp ngữ
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

- GV gọi HS đọc yêu cầu A.

- GV gọi HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.

- GV nhận xét cách đọc của HS, nhắc nhở các HS còn đọc vấp, ngắt nghỉ câu chưa đúng. Khen ngợi và tuyên dương các HS đọc tốt.
	- HS đọc.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS nghe bạn và GV nhận xét phần đọc và trả lời câu hỏi bằng bông hoa cảm xúc.

	2.2. Hoạt động 2: Luyện tập sử dụng điệp từ,điệp ngữ

a. Bài 1:

- GV yêu cầu HS đọc BT 1. 

- GV mời HS làm việc cá nhân, tìm các điệp từ,điệp ngữ và nêu tác dụng của chúng.

- GV mời HS chia sẻ và chữa.

a) Các điệp từ: tre, giữ, anh hùng. Tác dụng: khắc hoạ đậm nét hình ảnh cây tre, nhấn mạnh giá trị và vai trò của cây tre. (GV có thể bổ sung: Biện pháp điệp từ khiến hình ảnh cây tre hiện lên vô cùng đẹp đẽ. Cây tre chính là đại diện cho những phẩm chất và giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam).
b) Các điệp ngữ: con bướm vàng. Tác dụng: Điệp ngữ thứ nhất khắc hoạ hình ảnh con bướm vàng bay đến, mỗi lúc một rõ dần và cảm xúc yêu thích, háo hức của “em” khi đón chờ con bướm vàng xinh đẹp bay đến. Điệp ngữ thứ hai khắc hoạ hình ảnh con bướm vàng bay đi, mỗi lúc một xa dần và cảm xúc luyến tiếc của “em” khi nhìn con bướm vàng xinh đẹp bay đi.
- GV nhận xét, chốt đáp án.

b. Bài 2 

- Gọi HS đọc BT 2 

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

· - GV yêu cầu HS suy nghĩ và viết bài

· - GV yêu cầu HS chia sẻ bài viết ,đố bạn chỉ ra điệp từ,điệp ngữ đã sử dụng

Ví dụ:

Ước mơ của em là được trở thành một bác sĩ. Làm bác sĩ, em có thể khám và chữa bệnh cho mọi người trong gia đình, làm bác sĩ em sẽ giúp đỡ được những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Em sẽ học tập thật chăm chỉ, không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ của mình.
· GV nhận xét
	- 1HS đọc.

- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ bài làm.

HS khác nhận xét, bổ sung 

ý kiến ( nếu có).

· - HS lắng nghe

· - 1HS đọc.

- Viết được một đoạn văn ngắn nói về ước mơ của em, trong đoạn văn có sử dụng điệp từ, điệp ngữ.

-HS suy nghĩ và làm vào vở.

· - HS chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe, đổi chéo VBT chữa bài.

	2. 3.Hoạt động vận dụng, mở rộng

	- Gọi HS nêu lại các nội dung vừa ôn tập. 

- Để thực hiện được ước mơ của mình, từ bây giờ em cần làm gì?

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS. 

- Chuẩn bị  tiết ôn tập tiếp theo.
	- HS trình bày.

-HS trả lời

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


________________________________________________

Tiết 2. TIẾNG VIỆT 6

Ôn tập giữa học kỳ 2 (Tiết 6 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù:
- Đánh giá kĩ năng đọc hiểu, kiến thức tiếng Việt. HS hiểu bài đọc, trả lời được các CH.
2. Năng lực chung:

- NL giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

3. Phẩm chất:
- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· VBT in đề luyện tập (hoặc phiếu phô tô đề đủ phát cho từng HS).
	1. 1.Hoạt động khởi động:
Giới thiệu bài: Trong tiết này, các em sẽ luyện tập để chuẩn bị cho bài đánh giá kĩ năng đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt.
	- Lắng nghe , ghi đầu bài vào vở.


	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

	* Mục tiêu :Đánh giá kĩ năng đọc hiểu, kiến thức tiếng Việt. HS hiểu bài đọc, trả lời được các CH.

	· - GV nêu YC của BT, đề nghị HS đọc thầm bài thơ Yêu tiếng Việt, khoanh tròn chữ cái trước ý đúng (trong VBT hoặc phiếu) ở BT 1, 2, 3 sau đó làm các BT khác. Nhắc HS: Lúc đầu tạm dùng bút chì để đánh dấu. Làm bài xong, kiểm tra, rà soát lại kết quả mới đánh dấu chính thức bằng bút mực.
- HS tự làm bài.
- Cuối tiết học, GV chiếu lên bảng bài làm của 1 – 2 HS để nhận xét.
	- Lắng nghe.

- HS tự làm bài

	- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc, thảo luận theo nhóm 4 để TLCH SHS.

- HS trả lời câu hỏi bằng trò chơi Phỏng vấn.
1. Chủ đề của bài thơ là gì? Tìm ý đúng

2. Qua bài thơ, em hiểu vì sao tiếng Việt còn mãi? Tìm ý đúng.
3. Khổ thơ nào trong bài thơ sử dụng biện pháp điệp từ, điệp ngữ? Tìm ý đúng?

4. Ý chính của khổ thơ cuối là gì?
5. Dựa theo gợi ý từ bài thơ, hãy viết một đoạn văn ngắn nói lên tình cảm của em với Tiếng Việt và những việc em sẽ làm để giỏi Tiếng Việt hơn
+ Trao đổi kết quả trong nhóm 2

+ Một số học sinh đọc bài trước lớp
	- Thực hiện theo yêu cầu.

+ Thực hiện theo N4

Ý b Thể hiện tình yêu tiếng Việt.
Ý a Tiếng Việt được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác..

Ý b Khổ thơ thứ hai. 

- Khổ thơ cuối muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ là luôn chăm chỉ học và gìn giữ được nét đẹp của Tiếng Việt mãi sau này. 

-HS đọc yêu cầu và viết vào vở.

-Trao đổi kết quả

- Đọc,nghe,nhận xét

	3.Hoạt động vận dụng:

 - GV cho học sinh thi học thuộc lòng khổ thơ,bài thơ (nếu còn thời gian)
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dặn HS chuẩn bị làm bài kiểm tra viết.
	- Thi học thuộc bài thơ.

- Lắng nghe


_________________________________________

Tiết 3. TOÁN

Luyện tập (Tiết 1). Bài 1-3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Năng lực đặc thù:

- Củng cố và hoàn thiện các kỹ năng:

+ Củng cố kỹ năng chuyển đổi, tính toán với các phép tính cộng, trừ số đo thời gian một cách thành thạo và cẩn thận.

+ Vận dụng giải quyết vấn đề về đo lường, lính toán, ước lượng trong một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan.

2.Năng lực chung:

- Học sinh phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tự đánh giá và điều chỉnh cách học, sử dụng ngôn ngữ toán học để trao đổi, làm việc nhóm, vận dụng phép tính vào thực tế và tìm ra nhiều cách giải quyết bài toán khác nhau.
3.Phẩm chất:

-Học sinh phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, và trách nhiệm thông qua việc hỗ trợ bạn bè, kiên trì ôn luyện, trung thực trong học tập và đánh giá, cũng như hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách nghiêm túc và đúng thời gian.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.GIÁO VIÊN

-Ti vi, máy tính, bài trình chiếu PPT.

-SGK, SGV Toán 5 tập 2 bộ sách Cánh Diều.

2.HỌC SINH.
-SGK, Vở Bài tập Toán 5 tập 2 bộ sách Cánh Diều.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Hoạt động khởi động:

	-Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Truyền điện”
-GV nhận xét và tổng kết hoạt động.
	- 1HS lên bảng điều hành trò chơi “ truyền điện”:

+ HS1: Nhắc lại cách thực hiện phép tính cộng số đo thời gian.

+ HS2: Nhắc lại cách thực hiện phép tính trừ số đo thời gian

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

*Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển đổi, tính toán với các số đo thời gian và các phép tính về số đo thời gian đã học.

	Bài 1

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- GV yêu cầu HS xác định việc cần làm
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả và cách thực hiện.

- GV ghi 4 câu lên bảng, yêu cầu HS thực hiện và chia sẻ cách làm trước lớp.

· GV nhận xét, đánh giá chung

Bài 2.
-GV yêu cầu HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?

-GV yêu cầu học sinh làm bài cá nhân vào VBT Toán, 1 bạn làm vào phiếu lớn.

-GV hướng dẫn HS chia sẻ bài làm theo đôi bạn.

-GV nhận xét và tổng kết bài tập.

Bài 3.

-GV yêu cầu HS đọc bài toán 3.

-GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm bàn.

-GV lưu ý cho HS các kỹ năng:

+ Chuyền dịch lối viết thông thường “14 giờ 10 phút” sang kí hiệu trên đồng hồ điện tử“14 : 10”;

+ Đặt tính rồi tính trong thực hiện phép cộng các số đo thời gian.

+ Đặt tính rồi tính trong thực hiện phép trừ số đo thời gian.

-GV nhận xét, đánh giá và tổng kết bài.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- Tính

-HS làm bài cá nhân vào vở bài tập Toán trang 60.

- HS chia sẻ kết quả và cách thực hiện  trong nhóm 4.

- 4HS thực hiện và chia sẻ cách làm trước lớp.

-Cả lớp theo dõi, đánh giá, nhận xét.

a) (5giờ 17 phút + 2 giờ 31 phút) x5

  = 7 giờ 48 phút x 5 

  = 35 giờ 240 phút = 39 giờ

b) ( 9 giờ -5 giờ 54 phút) :3

  = 3 giờ 6 phút : 3

  = 1 giờ 2 phút...

-HS tự đánh giá và chữa bài.

Bài toán cho biết:
Giờ máy bay khởi  hành là 10 giờ 40 phút.

-Đến trước máy bay khởi hành ít nhất 90 để làm thủ tục.

- Chuyến bay dự kiến hết khoảng 1 giờ 50 phút.

Bài toán hỏi:

-Cần có mặt ở sân bay muộn nhất là mấy giờ?

-Dự kiến mấy giờ máy bay hạ cánh?

- HS làm vào VBT Toán trang 60, 1 bạn làm vào phiếu lớn.

- HS chia sẻ bài làm theo đôi bạn.

- HS làm trên phiếu lớn đính bài lên bảng và trình bày. Cả lớp theo dõi nhận xét.

a)Đổi: 10 giờ 40 phút = 9 giờ 100 phút

9giờ 100 phút - 90 phút = 9 giờ 10 phút

(hoặc đổi 90 phút = 1 giờ 30 phút

9 giờ 40 phút - 1 giờ 30 phút = 9 giờ 10 phút)

Trả lời: Gia đình chú Toàn cần có mặt ở sân bay muộn nhất vào lúc 9 giờ 10 phút.

b)Ta có: 10 giờ 40 phút + 1 giờ 50 phút = 11 giờ 90 phút = 12 giờ 30 phút.

Trả lời: Máy bay hạ cánh ờ sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà) dự kiến vào lúc 12 giờ 30 phút.

- HS đọc bài tập 3

a)HS thực hiện theo nhóm bàn, phân công nhau lần lượt viết:

+Thời điểm bắt đầu tính vòng quay của vệ tinh: 14 giờ 10 phút.

+ Vệ tinh quay được một vòng:

14 giờ 10 phút + 1 giờ 25 phút = 15 giờ 35 phút

+ Vệ tinh quay được hai vòng:

15 giờ 35 phút + 1 giờ 25 phút = 17 giờ

+ Vệ tinh quay được ba vòng:

17 giờ + 1 giờ 25 phút = 18 giờ 25 phút

Một bạn khác suy nghỉ kiểm tra kết quả câu trả lời.

b)HS tìm ra câu trả lời

4 phút 10 giây - 2 phút 15 giây = 1 phút 55 giây.

Trả lời: Huy chạy 800 m chậm hơn kỹ lục của câu lạc bộ 1 phút 55 giây.

	3. Hoạt động vận dụng, mở rộng
- Qua tiết học hôm nay, em đã ôn tập những kiến thức gì?

-GV khi thực hiện HS cần sử dụng vở nháp để làm bài tránh sai sót.

-Về nhà các em có thể tìm và làm thêm bài tập để củng cố và nâng cao kỹ năng tính toán.
	- Cộng, trừ số đo thời gian một cách thành thạo và biết đổi đơn vị phù hợp trong từng phép tính.


______________________________________________ 

Tiết 4. LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

              Bài 19 : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Tiết 2)

Mục 3: Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

– Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

 – Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia ĐNA

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: sưu tầm tư liệu, giới thiệu một số sự kiện Việt Nam tham gia trong ASEAN.

– Giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

3. Phẩm chất:

– Yêu nước: tự hào về sự phát triển và đóng góp của đất nước Việt Nam trong ASEAN.

– Chăm chỉ: hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Tranh ảnh hoặc video về một số sự kiện VN tham gia trong ASEAN (nếu có). 

– Máy tính, máy chiếu (nếu có điều kiện).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	1. Hoạt động khởi động

* Mục tiêu: 

- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.

- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.

* Cách thực hiện:

	- GV cho HS chia sẻ: Những điều mình đã tìm hiểu được về ý nghĩa biểu tượng của ASEAN.

- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe. 

	2. Hoạt động khám phá kiến thức: 

 Hoạt động 1.Tìm hiểu về sự ra đời của ASEAN
* Mục tiêu: Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
* Cách thực hiện: 

	– Bước 1: GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ sau: Đọc thông tin và quan sát hình 2, 3 trang 90 – 91 SGK, em hãy: 

+ Nêu sự ra đời của ASEAN.

+ Kể tên và thời gian các quốc gia gia nhập ASEAN.

– Bước 2:

+ Với ý 1, đại diện một nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. Một số nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.

+ Với ý 2, GV có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức: Các thành viên của nhóm chơi lần lượt dán thẻ chữ tên các nước vào đúng vị trí trong sơ đồ . Nhóm nào dán đúng và nhanh nhất là nhóm thắng cuộc.

Thời gian 8-8-1967 ;7-1-1984; 28-7-1995 ;23-6-1997; 30-4-1999 Quốc gia gia nhập ASEAN

– Bước 3: GV nhận xét, tổng kết và tuyên dương nhóm thắng cuộc.

-GV chốt kiến thức
	+ Sau khi dành độc lập, các quốc gia ở Đông Nam Á nhận thấy sự cần thiết phải liên kết với nhau, nhằm mục tiêu tăng cường an ninh, phát triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy hoà bình và ổn định khu vực nên ngày 8-8-1967 tại Băng Cốc (Thái Lan) hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập.

-HS tham gia chơi.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN
* Mục tiêu: Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
 * Cách tiến hành

	– Bước 1: GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và hoàn thành nhiệm vụ sau:

+ Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5 trang 92 SGK, em hãy nêu ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN.

+ Giới thiệu một số sự kiện Việt Nam tham gia trong ASEAN mà em đã tìm hiểu. (câu hỏi này không bắt buộc, khuyến khích HS làm).

 – Bước 2: GV cho các nhóm trưng bày sản phẩm làm việc của mình xung quanh lớp. HS lần lượt quan sát sản phẩm của tất cả các nhóm.

+ GV chọn một số sản phẩm của nhóm và đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– Bước 3: GV nhận xét, tổng kết kết quả làm việc của các nhóm. Tổ chức cho HS xem tranh ảnh hoặc video về một số sự kiện Việt Nam tham gia trong ASEAN (nếu có).

GV mở rộng : 
+ Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đề xuất và dẫn dắt ASEAN hoàn thành những văn kiện quan trọng, góp phần định hướng phát triển tương lai của ASEAN, như: Tuyên bố lãnh đạo ASEAN về định hướng Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; Tuyên bố Tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về gắn kết và chủ động thích ứng…
+ Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam cùng với các nước thành viên tham gia tích cực trong quá trình đàm phán và ký kết Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa ASEAN và Trung Quốc; cũng như đàm phán sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả.
	-HS làm việc nhóm

-Đại diện nhóm trình bày

-HS lắng nghe



	3. Hoạt động thực hành, luyện tập

	+ Câu 2. Hoàn thành bảng theo mẫu ở trang 92 SGK vào vở ghi.

– Bước 1: Thảo luận nhóm 4

– Bước 2: Đại diện một nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. Một số nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời và cách chỉ bản đồ.

 – Bước 3: GV nhận xét, tổng kết và tuyên dương những nhóm làm đúng.
	-HS thảo luận 

-Đại diện HS trình bày kết quả

-HS lắng nghe

	4. Hoạt động Vận dụng 
* Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn. 

* Cách tiến hành

	Bước 1 :Làm việc cá nhân quan sát lược đồ các quốc gia khu vực Việt Nam có thể đến những quốc gia nào bằng cả ba loại đường giao thông là đường bộ, đường biển và đường hàng không.

– Bước 2: HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ.

– Bước 3: GV nhận xét, biểu dương và chuẩn hoá kiến thức.( Việt Nam có thể đến những quốc gia: Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po bằng cả ba loại đường giao thông là đường bộ, đường biển và đường hàng không.)

- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước bài sau.
	-HS quan sát 

- HS trình bày kết quả

-HS lắng nghe
- HS lắng nghe


_________________________________________
Buổi chiều

Tiết 2. LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

Bài 20. Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 1).
Mục 1: Vị trí địa lí các châu lục 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Xác định được vị trí địa lí của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn của thế giới trên bản đồ, lược đó hoặc quả địa cầu.

- Kể được tên và xác định được vị trí địa lí của các đại dương trên bản đồ hoặc quả địa cầu.

- Sử dụng bảng số liệu và lược đồ hoặc bản đồ, so sánh được diện tích, độ sâu của các đại dương....

2. Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc theo cặp, nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Tự chủ, tự học: Sưu tầm, tổng hợp, sắp xếp và trình bày về các châu lục và đại dương trên thế giới.

+ Xác định được vị trí địa lí của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn của thế giới trên bản đồ, lược đó hoặc quả địa cầu.

+ Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của của các châu lục.

+ Sử dụng bảng số liệu và lược đồ hoặc bản đồ, so sánh được diện tích, độ sâu của các đại dương.

3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Có ý thức tìm hiểu về thế giới xung quanh. 

- Chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp và về nhà và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.  

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.

- Quả địa cầu tự nhiên.

- Bản đồ các châu lục trên thế giới, bản đồ tự nhiên thế giới hoặc bản đồ tự nhiên của các châu lục. 

2. Đối với học sinh:
- SHS Lịch sử và Địa lí 5 bộ sách Cánh diều. 

- Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Thông qua Hoạt động, HS: 
- Kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài.
- Tạo hứng thú cho HS tiếp nhận bài học mới.
b. Cách tiến hành
- GV đặt vấn đề và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết trên thế giới có bao nhiêu châu lục và đại dương. Nêu tên các châu lục và đại dương đó.
- GV gọi lần lượt HS trình bày. Mỗi HS kể tên 1 châu lục/đại dương, HS sau không trùng đáp án với những HS trước.
- GV chưa đánh giá, nhận xét để HS tìm hiểu trong bài. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Theo em, có bao nhiêu châu lục và đại dương trên thế giới hiện nay? Để trả lời cho câu hỏi, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay: Bài 20 – Các châu lục và đại dương trên thế giới. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí của các châu lục. 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS xác định được vị trí địa lí của các châu lục trên bản đồ hoặc lược đồ. 
b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi, đọc thông tin mục 1 và quan sát hình 1 SGK tr.93:
+ Xác định vị trí địa lí của các châu lục trên lược đồ. 
+ Cho biết mỗi châu lục tiếp giáp với châu lục và đại dương nào? 
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- GV mời đại diện một số nhóm HS trình bày kết quả làm việc. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Châu Âu và phần lớn lãnh thổ châu Á nằm ở bán cầu Bắc. 
+ Châu Nam Cực nằm ở vùng cực Nam. 
+ Phần lớn lãnh thổ châu Đại Dương nằm ở bán cầu Nam. 
+ Châu Phi, châu Mỹ nằm ở cả hai bán cầu Bắc và Nam. 
- GV trình chiếu cho HS quan sát video về các châu lục trên thế giới. 
https://youtu.be/tIDq-Zlp4Ow 
- GV trình chiếu cho HS bản đồ Châu Á:
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- GV mở rộng kiến thức và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
+ Châu Á gồm có bao nhiêu quốc gia?
+ Quốc gia nào có diện tích lớn nhất?
+ Châu Á được chia ra thành những khu vực nào?
+ Việt Nam nằm ở vị trí nào của Châu Á?
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Châu Á gồm có 48 quốc gia. 
+ Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất.
+ Châu Á được chia thành các khu vực: Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Á, Nam Á, Tây Á, Trung Á. 
+ Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á của Châu Á.  
- GV cho HS xem bản đồ vị trí địa lí của nước Nga:
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- GV đặt câu hỏi cho HS:  Em có nhận xét gì về vị trí địa lí của nước Nga? 
- GV mời HS xung phong trả lời câu hỏi. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá: 
+ Nga là nước có diện tích lớn nhất châu Á tuy nhiên một phần diện tích của nước này lại nằm ở châu Âu. 
+  Dãy Ural được coi là đường phân cách giữa lãnh thổ nước Nga một phần phí Đông thuộc châu Á, phần phía Tây thuộc Châu Âu. 
+ Do đó, Nga thường được coi là một quốc gia kép. 

4. Hoạt động Vận dụng :
+ Theo em nước nào có diện tích lớn nhất thế giới?

+ Theo em nước nào có diện tích nhỏ nhất thế giới?

+ Nước nào không giáp biển? ….

· GV nhận xét tiết học. VN chuẩn bị mục 2 của bài.


	 

 

 

- HS lắng nghe. 
 

 

- HS trả lời.
 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
-  HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.
 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc nhóm.
 

 

 

 

 

 

- Các HS trình bày. 
 

 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
 

 

 

 

- HS quan sát. 
 

 

- HS quan sát. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.
 

 

 

- HS trả lời. 
 

- HS lắng nghe, tiếp thu.
 

 

 

 

 

 

- HS quan sát. 
 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
 

- HS trình bày. 
 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc cặp. 
 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời. 
 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
 

 

 

 

 

- HS quan sát. 
 

 

 

· HS lắng nghe


_________________________________________________

         Tiết 3. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: Gia đình vui vẻ, đầm ấm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
- Tạo được bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình.

2. Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
- Biết được những biểu hiện của bầu không khí vui vẻ, đâm âm trong gia đình

- Biết tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình bằng những cách khác nhau.

3. Phẩm chất

Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Đối với giáo viên

- Giấy A3, bút, bút màu. 

- Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề

2. Đối với học sinh

- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	

	- GV cho HS sắp xếp và ổn định chỗ ngồi theo lớp qua bài hát.
	- HS tập trung theo hiệu lệnh.



	B.  HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ:

a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:

- Hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm và lòng biết ơn với gia đình.

- Tích cực, nhiệt tình tham gia buổi toạ đàm.

	b.cách tiến hành:

Hoạt động 1. Thực hiện nghi lễ chào cờ:  

- GV tổng phụ trách đội cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi chào cờ. 

- Phối hợp tổ chức Lễ chào cờ.
	- HS chỉnh đốn hàng ngũ để chào cờ.

- Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca. 



	Hoạt động 2. Sinh hoạt theo chủ đề:Bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình

*Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:

- Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia dinh

- Mạnh dạn chia sẻ ý kiến của bản thân trong diễn đàn

* Cách tiến hành:

- Đại diện nhà trường GV Tổng phụ trách Đội tổ chức cho HS tham gia diễn đàn theo chủ đề Xây đường hầu không khí vui vẻ, đầm ẩm trong gia đình.
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- Nội dung diễn đàn nói về ý nghĩa của việc xây dựng bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình, những cách tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm.

- GV khuyến khích HS tích cực đặt câu hỏi, giao lưu, chia sẻ những nội dung liên quan đến chủ đề của diễn đàn.

- Kết thúc hoạt động, GV mời  2 đến 3 HS chia sẻ những cảm nhận của bản thân và bài học rút ra được qua diễn đàn.
	- HS lắng  nghe và tham gia theo sự hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe. 

- HS đặt câu hỏi.
- HS chia sẻ. 


	3. Hoạt động vận dụng, mở rộng

- Hệ thống nội dung tìm hiểu trong tiết học

 -Tổng phụ trách đội kết luận nội dung.
	- HS lắng nghe.


__________________________________________________________________

Thứ Năm ngày 27 tháng 3 năm 2025

Buổi chiều:

Tiết 1.  TOÁN

Luyện tập (Tiết 2)

Bài 4-6
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Năng lực đặc thù:

- Củng cố và hoàn thiện các kỹ năng:

+ Củng cố kỹ năng chuyển đổi, tính toán với các phép tính nhân (chia) số đo thời gian với(cho) một số.

+ Vận dụng giải quyết vấn đề về đo lường, lính toán, ước lượng trong một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan.

2.Năng lực chung:

-Học sinh phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tự đánh giá và điều chỉnh cách học, sử dụng ngôn ngữ toán học để trao đổi, làm việc nhóm, vận dụng phép tính vào thực tế và tìm ra nhiều cách giải quyết bài toán khác nhau.
3.Phẩm chất:

-Học sinh phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, và trách nhiệm thông qua việc hỗ trợ bạn bè, kiên trì ôn luyện, trung thực trong học tập và đánh giá, cũng như hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách nghiêm túc và đúng thời gian.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.GIÁO VIÊN

-Ti vi, máy tính, bài trình chiếu PPT.

2.HỌC SINH.
-Bảng con.SGK, Vở Bài tập Toán 5 tập 2 bộ sách Cánh Diều.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Hoạt động khởi động:

	-GV nêu yêu cầu khởi động: “HS nhắc lại cách thực hiện nhân ( chia ) số đo thời gian với(cho) một sô”
-GV chốt vào bài mới.
	- HS1: Nhắc lại cách thực hiện phép tính nhân đo thời gian với một số

-HS2: Nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số đo thời gian cho một số.



	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

*Mục tiêu:

-Củng cố và hoàn thiện các kỹ năng: chuyển đổi, tính toán với các phép tính cộng, trừ số đo thời gian và nhân (chia) số đo thời gian với(cho) một số.

	Bài 4.

-GV yêu cầu HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

-GV yêu cầu HS xác định dạng toán.

-GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

-GV hướng dẫn HS chia sẻ trước lớp.

*GV lưu ý cho HS là: đối  với dạng toán này ta chú ý khoảng thời gian và tổng số sản phẩm làm được trong khoảng thời gian đó.

-GV tổng kết.

Bài 5.

-GV yêu cầu HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

-GV yêu cầu HS xác định dạng toán.

-Gv cho Hs làm bài cá nhân.

-GV yêu cầu HS theo nhóm đôi chia sẻ bài làm của mình.

-Gv bốc thăm một HS ngẫu nhiên, dùng điện thoại chụp bài làm của học sinh và chiếu lên màn hình tivi, yêu cầu HS đó trình bày bài làm trước lớp.

-GV tổng kết bài tập 5.

Bài 6.

- GV mời HS đọc yêu cầu bài 6.

- GV hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện và hôm sau đọc kết quả mà mình thực hiện trước lớp.
	-HS đọc bài toán 4, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

a)Ông Thái làm 6 giờ đến 9 giờ 45 phút: xong 3 luống rau.

1 luống ….  thời gian?

b)Chú nam làm 13 giờ đến 17 giờ 56 phút: được 4 cái ghế

mỗi cái ghế …. Thời gian?

-HS thảo luận với bạn cùng bàn xác định đây là dạng toán tính thời gian làm 1 sản phẩm.

-HS làm bài cá nhân vào VBT Toán trang 61. 2HS làm bài trên phiếu lớn, mỗi HS một câu.

-2HS làm bài trên phiếu lớn lần lượt chia sẻ trước lớp.

-Cả lớp theo dõi, nhận xét, tự đánh giá.

           Bài giải

Thời gian ông Thái làm xong 3 luông đất là:

9 giờ 45 phút - 6 giờ = 3 giờ 45 phút

Trung bình thời gian ông Thái làm mỗi luống đất là:

3giờ 45 phút: 3 = 1 giờ 15 phút

Đáp số: 1 giờ 15 phút.

b)                   Bài giải
Thời gian chủ Nam làm xong 4 cái ghế là:

17 giờ 56 phút - 13 giở = 7 giở 56 phút

Trung bình thời gian chú Nam làm xong 1 cái ghế là:

7 giờ 56 phút: 4 = 1 giờ 59 phút
Đáp số: 1 giờ 59 phút.

-HS chữa bài(nếu sai sót)

-HS đọc bài toán 5, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

+Biết: Sơn 3 bức tường hết:3 giờ 27 phút.

+ Hỏi sơn 4 bức tường mất ? thời gian.

-HS thảo luận với bạn cùng bàn xác định đây là dạng toán: Nhân (chia) số đo thời gian với (cho) một số và Rút về đơn vị để tính thời gian cần làm.

- HS viết phép tính thích hợp và trình bày bài giải vào vở.

Bài giải

Thời gian người thợ dó sơn 1 bức tường là:

     3 giờ 27 phút: 3 = 1 giờ 9 phút

Thời gian người thợ đó sơn 4 bức tường như thế là:

1 giờ 9 phút x 4 = 4 già 36 phút
Đáp số: 4 giờ 36 phút.

-HS chia sẻ kết quả trong nhóm 2, tự đánh giá lẫn nhau.

- HS đó trình bày bài làm trước lớp.

 cả lớp nghe và nhận xét, đánh giá.

-HS nghe.
-HS đọc đề bài.

	3. Hoạt động vận dụng, mở rộng
	

	- Qua bài học hôm nay em nắm được những gì?

- Nhận xét tiết học.
	- HS nhắc lại


_________________________________________________

Tiết 2. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
Bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Tạo được bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình.

2. Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
- Biết được những biểu hiện của bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình

- Biết tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình bằng những cách khác nhau.

3. Phẩm chất:
Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên

- Giấy A3, bút, bút màu. 

- Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề

2. Đối với học sinh

- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Hoạt động khởi động:

* Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

* Cách tiến hành


- GV tổ chức cho HS trình diễn các tiết mục văn nghệ về mùa xuân và ngày Tết. 
- GV gợi ý cho HS chọn một trong số hình thức biểu diễn: hát, múa, đọc thơ về chủ đề mùa Xuân và Tết. 

- GV mời một số HS biểu diễn trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét. 

- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ cảm xúc khi tham gia, xem trình diễn các tiết mục văn nghệ. HS lắng nghe nhận xét. 

- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

Hoạt động 1: Chia sẻ về bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình

* Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Nêu được những biểu hiện của bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. 

- Đề xuất được những việc làm để tạo không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. 

* Cách tiến hành:

- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm (4 – 6 HS).

- GV nêu nhiệm vụ hoạt động: Nêu những biểu hiện của bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. 

- GV khuyến khích HS trình bày bằng sơ đồ tư duy hoặc liệt kê gạch đầu dòng. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

- GV nhận xét, ghi nhận đáp án hợp lí: Những biểu hiện của bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình: 

+ Trò chuyện, chia sẻ vui vẻ, hỏi thăm nhau thường xuyên. 

+ Cùng tham gia những hoạt động chung trong gia đình. 

+ Làm những món quà đầy ắp tình yêu thương...
- GV nêu câu hỏi thêm cho HS: Các em có thể làm những việc gì để tạo không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình mình? 

- GV mời một số HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí: 

+ Cùng mẹ nấu một món ăn mà bố thích. 

+ Cùng ngồi nói chuyện với các thành viên trong gia đình sau bữa ăn.

+ Cùng ngồi xem ti vi, cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm của gia đình.

+ Cùng nhau chuẩn bị đón Tết; cùng nhau đi chúc Tết.

+ Cùng nhau đi du lịch, đi dã ngoại; đi xem biểu diễn nghệ thuật, xem thi đấu thể thao...

- GV kết luận: Biểu hiện của bầu không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm là các thành viên cùng tham gia những hoạt động chung trong gia đình; thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, hỏi thăm nhau; quan tâm, chăm sóc lẫn nhau;...Các em hãy lựa chọn những việc làm phù hợp để tạo không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. 

Hoạt động 2: Thực hành tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình 

* Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình bằng những cách khác nhau.  

* Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm (4 – 6 HS): Thảo luận để xử lí các tình huống trong SGK tr.80 bằng cách đóng vai. 
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- GV mời đại diện một số nhóm trình bày. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

- GV nhận xét, ghi nhận đáp án hợp lí: 

+ Tình huống 1: Nếu là Long, em sẽ quan tâm, hỏi thăm anh về những vấn đề anh gặp phải, tìm hiểu lí do anh không tập trung vào việc học. Sau đó sẽ động viên anh chăm chỉ học tập cải thiện kết quả học tập để gia đình giữ được không khí vui tươi, đầm ấm. 

+ Tình huống 2: Nếu là Dung em sẽ chủ động bắt chuyện, hỏi thăm chị để chị chia sẻ về sở thích, khó khăn trong cuộc sống từ đó giúp đỡ chị cởi mở, hòa đồng hơn với gia đình. 

+ Tình huống 3: Nếu là Minh em sẽ chủ động bắt chuyện hỏi thăm bố về công việc, niềm vui của bố trong ngày để bố không dùng điện thoại hoặc tạo ra những câu chuyện vui vẻ trong bữa ăn. Bên cạnh đó, em cũng sẽ góp ý với bố nên hạn chế sử dụng điện thoại trong bữa ăn để cả gia đình được vui vẻ, đầm ấm. 

- GV mời một số HS chia sẻ về ý nghĩa của việc tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. 

- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí: 

Làm tình cảm của các thành viên trong gia đình thêm gắn kết, yêu thương, tạo một môi trường sống và làm việc lành mạnh, đem lại niềm vui, động lực trong cuộc sống.

- GV kết luận: Trong cuộc sống hằng ngày, các em hãy tích cực thực hiện những việc làm phù hợp để tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình.  

3. Hoạt động thực hành, luyện tập

* Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.

* Cách tiến hành

Bài tập trắc nghiệm: 

- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1: Các hoạt động gia đình vui vẻ, đầm ấn có tác dụng gì?

A. Gắn chặt tình cảm và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. 

B. Tạo không khí chan hòa cho các thành viên trong gia đình cùng nhau giải trí.

C. Các thành viên trong gia đình nhận thức rõ được vị trí, vai trò của bản thân.

D. Các mối quan hệ trong gia đình được mở rộng ra bên ngoài.

Câu 2: Đâu là khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm của gia đình? 

A. Ông bà đổ bệnh phải nhập viện. 

B. Bố mẹ tranh cãi, bất đồng quan điểm. 

C. Em bị bố mẹ mắng khi không thực hiện việc nhà. 

D. Bữa cơm tối cả nhà quây quần.

Câu 3: Đâu không phải điều tạo nên không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình? 

A. Quan tâm, chăm sóc người thân khi bị ốm.  

B. Kể những câu chuyện vui vẻ, hài hước. 

C. Chỉ tự giác hoàn thành công việc của bản thân. 

D. Tổ chức hoạt động tập thể của gia đình.  

Câu 4: Đâu không phải hoạt động các thanh viên trong gia đình chuẩn bị cho dịp Tết? 

A. Chơi ô ăn quan. 

B. Dọn dẹp nhà cửa

C. Chuẩn bị mâm ngũ quả. 

D. Gói bánh chưng. 

Câu 5: Đâu không phải là biểu hiện của bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình? 
A. Trò chuyện, chia sẻ vui vẻ. 

B. Để người thân tự lập. 

C. Hỏi han nhau thường xuyên. 

D. Cùng tham gia chuẩn bị dã ngoại.  

- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

D

C

A

B

4. Hoạt động vận dụng, mở rộng
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.

- Chuẩn bị cho tiết Sinh hoạt lớp.
	- HS trình diễn.

- HS biểu diễn.

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 

- HS làm việc nhóm. 

- HS thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe câu hỏi. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát, lắng nghe.  

- HS làm việc nhóm

- HS trình bày.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, tiếp thu

- HS lắng nghe, ghi chú.



________________________________________________

Tiết 3. TOÁN TĂNG                           
Luyện tập nhân đơn vị đo thời gian với một số

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Năng lực đặc thù:

+ Củng cố kỹ năng chuyển đổi, tính toán với các phép tính nhân (chia) số đo thời gian với(cho) một số.

+ Vận dụng giải quyết vấn đề về đo lường, lính toán, ước lượng trong một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan.

2.Năng lực chung:

-Học sinh phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tự đánh giá và điều chỉnh cách học, sử dụng ngôn ngữ toán học để trao đổi, làm việc nhóm, vận dụng phép tính vào thực tế và tìm ra nhiều cách giải quyết bài toán khác nhau.
3.Phẩm chất:

-Học sinh phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, và trách nhiệm thông qua việc hỗ trợ bạn bè, kiên trì ôn luyện, trung thực trong học tập và đánh giá, cũng như hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách nghiêm túc và đúng thời gian.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.GIÁO VIÊN

-Ti vi, máy tính, bài trình chiếu PPT.

2. HỌC SINH.
-Bảng con.SGK, Vở Bài tập Toán 5 tập 2 bộ sách Cánh Diều.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	1. Khởi động

- Cả lớp vận động theo nhạc 

- Hãy nêu cách nhân số đo thời gian với một số?

- Khi thực hiện phép nhân em cần lưu ý gì?

- Nhận xét, chốt kiến thức đúng.

2. Thực hành:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 3 giờ 20 phút  x 2   ;   4 giờ 25 phút x 3

 2 phút 48 giây x 3   ;   3 năm 4 tháng x 8   

- Y/c HS nhắc lại cách nhân và làm bài.                      
* Củng cố cách nhân số đo thời gian với một số.

+ Khi nhân số đo thời gian em cần lưu ý gì?

Bài 2: Tính

a) 1 giờ 40 phút + 25 phút x 3       

b)( 4 giờ 15 phút + 2 giờ 43 phút) x 3                    
c) 9 giờ 12 phút – 1,5 giờ  x  3
- HDHS làm bài và yêu cầu HS làm bài vào vở, chữa bài.  KKHS làm cả bài.

* Củng cố cách nhân số đo thời gian với một số: thứ tự thực hiện tính giá trị biểu thức số đo thời gian như số đo tự nhiên.

Bài 3. Nghỉ hè mỗi tuần Tiến đi học võ 3 buổi, mỗi buổi học trung bình 1 giờ 25 phút. Hỏi trong hai tuần Tiến học võ hết bao nhiêu thời gian.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm vào vở, GV chấm một số bài.

 -Yêu cầu HS làm và chữa bài, giải thích cách làm.

KKHS giải nhiều cách khác nhau.

*Củng cố, rèn kĩ năng giải toán có lời văn có liên quan đến các phép nhân với số đo thời gian.

Bài 4: Người thứ nhất làm được một sản phẩm hết 40 phút. Người thứ hai làm một sản phẩm như thế chỉ bằng 80% thời gian người thứ nhất làm. Hỏi nếu mức thời gian như thế người thứ nhất làm được 20 sản phẩm thì người thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm?
3. Vận dụng 

- Nhắc lại cách nhân số đo thời gian?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ những kiến thức có liên quan.
	- Cả lớp vận động

- Hoạt động cả lớp.

- HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét.

- Nhiều HS nhắc lại.

- HS đọc yêu cầu.

- HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập. HS lên bảng chữa bài.

+ Đổi ra đơn vị lớn hơn liền kề nếu kết quả lớn hơn mqh của nó. VD: Phần 2,3,4.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc cá nhân  

- HS làm vào vở.

- 2HS lên bảng.

- HS nêu y/c bài.

- HS phân tích bài toán.

- HS làm vào vở.

- 1HS lên bảng.

+ học võ 3 buổi, mỗi buổi học trung bình 1 giờ 25 phút… học võ hết bao nhiêu thời gian?
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc cá nhân. HS làm vào vở. 1 HS lên bảng chữa bài.

- HS nêu.

- HS nêu y/c bài.

- HS phân tích bài toán.

- HS làm vào vở.

- 1HS lên bảng.

B1: Tìm thời gian làm 1 sp của người t2.

B2.Tìm thời gian làm 20 sp của người T2.

- HS trả lời.


__________________________________________________________________

Thứ Sáu ngày 28 tháng 3 năm 2025

Buổi sáng:

Tiết 1. TIẾNG VIỆT 7
Ôn tập giữa kì 2 (Tiết 7)

(Luyện tập chuẩn bị đánh giá kĩ năng viết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
- Đánh giá kĩ năng viết. HS viết được bài văn tả một cảnh đẹp của quê hương mình hoặc bài văn kể lại nội dung một bài đọc mà HS đã học ở lớp 5 bằng cách bổ sung một số chi tiết liên quan đến các nhân vật hoặc các tình huống của câu chuyện; ít mắc lỗi chính tả, ngữ pháp 

2. Năng lực chung:

- NL giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

3. Phẩm chất:
- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· VBT in đề luyện tập (hoặc phiếu phô tô đề đủ phát cho từng HS).
· III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Hoạt động khởi động:

	Giới thiệu bài
Trong tiết này, các em sẽ luyện tập để chuẩn bị kiểm tra kĩ năng viết.
	- Học sinh nghe giới thiệu, ghi bài.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

	*Mục tiêu: Ôn tập cách viết văn miêu tả một cảnh đẹp của quê hương hoặc kể sáng tạo câu chuyện trong một bài đọc mà em đã học ở lớp 5 bằng cách thay đổi vai kể và phát triển câu chuyện

	Hoạt động 1: Chuẩn bị 

- HS đọc yêu cầu bài BT1

- GV yêu cầu HS chọn 1 trong 2 đề để viết

1. Viết bài văn tả một cảnh đẹp của quê hương em

2. Kể sáng tạo câu chuyện trong một bài đọc mà em đã học ở lớp 5 bằng cách thay đổi vai kể và phát triển câu chuyện
+ Em chọn đề nào?

- GV chốt lại- nhận xét

Hoạt động 2: Viết bài văn

- HS viết bài vào vở

- GV chiếu một số bài
 - HS trình bày bài viết

- HS nghe GV nhận xét chung 
	- HS đọc yêu cầu của BT 1
- 1 vài em nêu lựa chọn

 - HS lắng nghe

- HS viết vào VBT

- Một vài HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe ,nhận xét

	3.Hoạt động vận dụng:

* Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho kiểm tra.

* Cách tiến hành:

	- HS nêu lại các nội dung vừa ôn tập. 

- Hướng dẫn HS vận dụng trong bài viết.
	- HS trả lời cá nhân


________________________________________

Tiết 2. KHOA HỌC

Ôn tập giữa kì 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 

- Ôn tập những kiến thức đã học từ chủ đề Vi khuẩn, các kiến thức đã học trong chủ đề Con người và sức khỏe.  

2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động ôn tập, củng cố các kiến thức đã học trong chủ đề Vi khuẩn cũng như con người và sức khỏe.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được về sự cần thiết phải rửa tay trước khi ăn và ích lợi của việc ăn sữa chua. 

- Hệ thống được những kiến thức đã học về vi khuẩn. 

3. Phẩm chất:

- Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo án, máy tính, máy chiếu.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: HS chia sẻ kết quả thực hành muối chua một loại rau quả có sẵn ở địa phương. 

b. Cách tiến hành: 
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ kết quả trải nghiệm muối chua rau quả đã thực hành ở nhà với cả lớp. 

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới: Hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại kiến thức về vi khuẩn bằng sơ đồ và vận dụng kiến thức đã học để xử lí các tình huống có liên quan đến vi khuẩn trong đời sống hằng ngày qua Ôn tập chủ đề Vi khuẩn. 
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức đã học về chủ đề Vi khuẩn
a. Mục tiêu: HS hệ thống được những kiến thức đã học về vi khuẩn. 

b. Cách thực hiện:
- GV chia lớp thành các nhóm 4, yêu cầu các nhóm dựa vào sơ đồ gợi ý về chủ đề Vi khuẩn SGK trang 64, vẽ sơ đồ tư duy về chủ đề Vi khuẩn :

 Trình bày về chủ đề Vi khuẩn dựa vào gợi ý dưới đây.  
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- GV mời các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình trước lớp. GV mời đại diện các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm nhóm mình. 

 

- GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm làm tốt.  

Hoạt động 2: Đóng vai
a. Mục tiêu: HS giải thích được về sự cần thiết phải rửa tay trước khi ăn và ích lợi của việc ăn sữa chua. 

b. Cách thực hiện:
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4 xử lí các tình huống sau:

+ Tình huống 1: Hai anh em bạn An vừa trồng cây xong. Khi vào nhà, em của bạn An muốn ăn quả táo trên bàn. An nhắc em đi rửa tay trước khi ăn. Em nói rằng: “Em chỉ cầm dụng cụ giúp anh trồng cây, tay em không chạm vào đất thì không cần rửa tay”. 

+ Tình huống 2: Gặp tình huống như hình dưới đây, em sẽ nói gì với bạn? 
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- GV mời đại diện 2 nhóm đóng vai xử lí tình huống trước lớp. HS khác nhận xét và bổ sung. 

Hoạt động 3: Ôn tập kiến thức đã học về chủ đề Con người và sức khoẻ
a. Mục tiêu: HS  

- Hệ thống được những kiến thức đã học về con người và sức khoẻ.

- Củng cố kĩ năng trình bày.

b. Cách thực hiện:
- GV chia lớp thành các nhóm 4, yêu cầu các nhóm dựa vào sơ đồ gợi ý về chủ đề Con người và sức khoẻ SGK trang 89, vẽ sơ đồ tư duy về chủ đề Con người và sức khoẻ :

 Trình bày về chủ đề Con người và sức khoẻ dựa vào gợi ý dưới đây. 
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- GV mời các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình trước lớp. GV mời đại diện các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm nhóm mình. 

- GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm làm tốt. 

Hoạt động 4 vận dụng mở rộng: Chơi trò chơi “Hùng biện”
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học về phòng tránh bị xâm hại.

b. Cách thực hiện:
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4 và giao nhiệm vụ cụ thể: Thuyết trình bày tỏ quan điểm đồng ý hay phản đối nội dung đó và giải thích vì sao.

+ Nhóm 1: Bày tỏ quan điểm về nội dung (a).

a. Nếu có người đã làm tổn thương em, sau đó cấm em không được nói với ai về hành vi của họ, thì em vẫn nói lại với người tin cậy để được giúp đỡ.

+ Nhóm 2: Bày tỏ quan điểm về nội dung (b).

b. Chỉ có con gái mới bị xâm hại.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.

- VN thực hành theo bài học và chuẩn bị bài sau.
	- HS chia sẻ trải nghiệm muối chua rau quả đã thực 

hành ở nhà.

 

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài mới. 

 

 

 

 

 

- HS nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ, nhóm trưởng phân 

công mỗi bạn nhận một nội dung để vẽ sơ đồ tư duy,

 sau đó tập hợp lại tạo thành một sơ đồ tư duy chung về chủ đề Vi khuẩn của cả nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình:

Vi khuẩn: Kích thước, nơi sống, gây bệnh cho con người, có ích trong chế biến thực phẩm.

· HS làm việc nhóm 4, đóng vai trước lớp

· Lớp nhận xét, bình chọn.


- HS nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ, nhóm trưởng phân công mỗi bạn nhận một nội dung để vẽ sơ đồ tư duy, sau đó tập hợp lại tạo thành một sơ đồ tư duy chung về chủ đề Con người và sức khoẻ của cả nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình: 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện nhiệm vụ. 

· Các nhóm lên trình bày quan điểm

·  Các nhóm khác nêu câu hỏi phát vấn

· Lớp nhận xét, bổ sung, bình chọn ‎ kiến hay


__________________________________________________ 

Tiết 3.  TOÁN
Kiểm tra định kì giữa kì 2

Đề bài do trường ra

__________________________________________

Tiết 4. SINH HOẠT LỚP

Thông điệp yêu thương
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Năng lực đặc thù:
- Biết được những biểu hiện của bầu không khí vui vẻ, đâm âm trong gia đình

- Biết tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình bằng những cách khác nhau.

- Tạo được bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình.

2. Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất

Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên:
- Giấy A3, bút, bút màu. 

- Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề

2. Đối với học sinh:
- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:

* Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát 

2. Khám phá:
Hoạt động 1: Sinh hoạt lớp

* Mục tiêu: Tự nhận thấy những ưu khuyết điểm của bản thân trong tuần. Có hướng sửa chữa và phấn đấu cho tuần sau, có ý thức phê, tự phê và xây dựng tập thể tốt 

* Cách tiến hành

- GV mời Lớp trưởng của lớp điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá chung kết quả hoạt động cuối tuần. 
GV nhận xét chung, cho HS xây dựng phương hướng tuần 27.

+ Ưu điểm:

…………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………..
+ Nhược điểm:

……………………………………………
………………………………………….
…………………………………………..
Phương hướng tuần 28.

- Duy trì tốt các nền nếp

- Phát huy phong trào đôi bạn cùng học.

- Tích cực học tập.

- Giữ vệ sinh sạch sẽ.

- Thực hiện tốt ATGT, …
Hoạt động 2: Sinh hoạt theo chủ đề: Thông điệp yêu thương.
* Mục tiêu: 
- Viết được những thông điệp yêu thương gửi đến các thành viên trong gia đình.

- Thể hiện tình cảm yêu thương với các thành viên trong gia đình. 

* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 – 6 HS): Chia sẻ kết quả tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. Nêu cụ thể những việc đã làm. 

- GV hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Em đã làm được những việc gì để tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình mình?

+ Em có cảm xúc gì khi thực hiện những việc làm đó?

+ Các thành viên trong gia đình em có cảm xúc, thái độ thế nào khi thấy em thực hiện những việc làm đó?

- GV mời một số HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi cho bạn (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí. 

- GV cho HS chuẩn bị các tờ giấy nhiều màu sắc và nêu nhiệm vụ: 

+ Viết những thông điệp yêu thương gửi đến các thành viên trong gia đình. 

+ Trang trí cho thông điệp đã viết. 

- GV mời một số HS chia sẻ về thông điệp yêu thương đã viết. HS quan sát, nhận xét, cổ vũ bạn.
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- GV khen ngợi HS đã viết được những thông điệp yêu thương hay và ý nghĩa để gửi đến các thành viên trong gia đình. 

4. Hoạt động vận dụng, mở rộng:
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- GV nhắc nhở HS:

+ Gửi thông điệp yêu thương tới người thân.

+ Trao đổi với người thân về các khoản chi tiêu trong gia đình. 

+ Chuẩn bị trước Chủ đề 7 – Tuần 28.
	- HS vỗ tay theo bài hát.
- Lớp trưởng mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:

+ Sinh hoạt nền nếp.

+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.

+ Kết quả hoạt động các phong trào.

+ Một số nội dung phát sinh trong tuần.

- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời GVCN nhận xét chung.

- HS xây dựng phương hướng tuần tới.

- Lắng nghe, tiếp thu.

- Thực hiện.
- HS làm việc nhóm. 

- HS lắng nghe. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, nhận xét. 

- HS thực hiện. 

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện. 




__________________________________________________________________
                                                           BLĐ kí duyệt,  ngày 21  tháng 3 năm 2025
	Người soạn

Nguyễn Thu Trang

	Tổ trưởng

Hoàng Thị Nụ


	Ban lãnh đạo                                                        PHT

Phạm Thị Huyền


39

